	UBND HUYỆN AN LÃO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG THCS NGUYỄN CHUYÊN MỸ
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 
BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP
          HẰNG NĂM ( 2011)
I. THÔNG TIN CHUNG

1. Người kê khai tài sản, thu nhập :

- Họ và tên: PHẠM THANH THÚY. Năm sinh: 08/02/1977..

- Chức vụ/chức danh công tác: P.Bí thư – P.Hiệu trưởng nhà trường

- Cơ quan/đơn vị công tác: Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ
- Hộ khẩu thường trú: Nam Sơn 3 – Văn Đẩu – Kiến An – Hải Phòng.

- Chỗ ở hiện tại: Số 9/1174 đường Trần Nhân Tông – Kiến An – Hải Phòng.
- Số CCCD : 031036047. Ngày cấp: 18/2/2003. Nơi cấp Giám đốc Công an Hải Phòng.
2. Vợ hoặc chồng của người kê khai tài sản, thu nhập

- Họ và tên: Nguyễn Việt Hùng. Năm sinh: 07/09/1973

- Chức vụ/chức danh công tác: Nhân viên 

- Cơ quan/đơn vị công tác : Phòng Quân Báo bộ Tham mưu Quân khu III

- Hộ khẩu thường trú: Nam Sơn 3 – Văn Đẩu – Kiến An – Hải Phòng.

- Chỗ ở hiện tại: Số 9/1174 đường Trần Nhân Tông – Kiến An – Hải Phòng.
3. Con chưa thành niên (con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật)
- Họ và tên: Nguyễn Thuý Hằng
- Ngày, tháng, năm sinh: 24/07/1999
- Hộ khẩu thường trú: Nam Sơn 3 – Văn Đẩu – Kiến An – Hải Phòng
- Chỗ ở hiện tại: Số 9/1174 đường Trần Nhân Tông – Kiến An – Hải Phòng.
4. Con chưa thành niên (con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật)
- Họ và tên: Nguyễn Việt Hưng

- Ngày, tháng, năm sinh: 15/02/2007

- Hộ khẩu thường trú: Nam Sơn 3 – Văn Đẩu – Kiến An – Hải Phòng
- Chỗ ở hiện tại: Số 9/1174 đường Trần Nhân Tông – Kiến An – Hải Phòng.
II. THÔNG TIN MÔ TẢ VỀ TÀI SẢN
1. Quyền sử dụng thực tế đối với đất:

1.1. Đất ở:

1.1.1. Thửa thứ nhất:

- Địa chỉ: Số 9/Tổ dân phố Nam Sơn/phường Văn Đẩu/Kiến An/TP.Hải Phòng.
- Diện tích: 99m2.
- Giá trị: Ước tính 1.300.000.000đ.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng:  Chưa được cấp GCNQSDĐ.

- Thông tin khác (nếu có): Không có.

1.2. Các loại đất khác:

1.2.2. Thửa thứ 1: 
- Loại đất: Đất ở đô thị     -  Địa chỉ: Tổ dân phố  Hạnh Phúc 2/Tràng Minh/Kiến An/TP.Hải Phòng
- Diện tích: 125m2.
- Giá trị: Ước tính 1.000.000.000đ.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng: BM 393674. Nguyễn Việt Hùng - Nơi cấp: UBND quận Kiến An - Ngày cấp: 22/4/2014
- Thông tin khác (nếu có): Không có.

2. Nhà ở, công trình xây dựng:

2.1. Nhà ở:

2.1.1. Nhà thứ nhất: ......................................................................................

- Địa chỉ: Số 9/Tổ dân phố Nam Sơn/phường Văn Đẩu/Kiến An/TP.Hải Phòng.
- Loại nhà: Nhà ở riêng lẻ.

- Diện tích sử dụng: 80m2.
- Giá trị: Ước tính 560.000.000đ.
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu:  Không có.

- Thông tin khác (nếu có): ............................................................................

2.1.2. Nhà thứ 2 (trở lên): Kê khai tương tự như nhà thứ nhất.

2.2. Công trình xây dựng khác: Không có
2.2.1. Công trình thứ nhất:

- Tên công trình:........................................ Địa chỉ: .....................................

- Loại công trình:....................................... Cấp công trình: .........................

- Diện tích: ....................................................................................................

- Giá trị: ........................................................................................................

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu: ................................................................

- Thông tin khác (nếu có): ............................................................................

2.2.2. Công trình thứ 2 (trở lên): Kê khai tương tự như công trình thứ nhất.

3. Tài sản khác gắn liền với đất: Không có
3.1. Cây lâu năm:

- Loại cây:............................. Số lượng:......................... Giá trị: ................

- Loại cây:........................... Số lượng:...................... Giá trị: .....................

3.2. Rừng sản xuất(19):

- Loại rừng:......................... Diện tích:..................... Giá trị: ......................

- Loại rừng:......................... Diện tích:................. Giá trị: ..........................

3.3. Vật kiến trúc khác gắn liền với đất:

- Tên gọi:................... Số lượng:.................. Giá trị: ...................................

- Tên gọi:....................... Số lượng.................. Giá trị: ................................

4. Vàng, kim cương, bạch kim và các kim loại quý, đá quý khác có tổng giá trị từ 50 triệu đồng trở lên. Không có
5. Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền trả trước, tiền gửi cá nhân, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mà tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên. 1.700.000.000 đ
6. Cổ phiếu, trái phiếu, vốn góp, các loại giấy tờ có giá khác mà tổng giá trị từ 50 triệu đồng trở lên (khai theo từng loại): Không có
6.1. Cổ phiếu:

- Tên cổ phiếu:.................... Số lượng:.................. Giá trị: ..........................

- Tên cổ phiếu:.................... Số lượng:.................. Giá trị: ..........................

6.2. Trái phiếu:

- Tên trái phiếu:................... Số lượng:................. Giá trị: ..........................

- Tên trái phiếu:................... Số lượng:................. Giá trị: ...........................

6.3. Vốn góp:

- Hình thức góp vốn:............................................. Giá trị:...........................

- Hình thức góp vốn:..............................................Giá trị:............................

6.4. Các loại giấy tờ có giá khác:

- Tên giấy tờ có giá: .............................................. Giá trị:..........................

- Tên giấy tờ có giá:................................................Giá trị:...........................

7. Tài sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên, bao gồm: 
7.1. Tài sản theo quy định của pháp luật phải đăng ký sử dụng và được cấp giấy đăng ký (tầu bay, tầu thủy, thuyền, máy ủi, máy xúc, ô tô, mô tô, xe gắn máy...):

- Tên tài sản: Không
7.2. Tài sản khác (đồ mỹ nghệ, đồ thờ cúng, bàn ghế, cây cảnh, tranh, ảnh, các loại tài sản khác):

- Tên tài sản:...................Năm bắt đầu sở hữu:............. Giá trị: ...................

- Tên tài sản:.................. Năm bắt đầu sở hữu:............. Giá trị: ..................

8. Tài sản ở nước ngoài: Không có
9. Tài khoản ở nước ngoài: Không có
- Tên chủ tài khoản: .............................., số tài khoản: ................................

- Tên ngân hàng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức nơi mở tài khoản: .............
10. Tổng thu nhập giữa 2 lần kê khai;

- Tổng thu nhập: 320.000.000đ

- Tổng thu nhập của vợ: 140.000.000đ

- Tổng thu nhập của co chưa vị thành niên: Không có
- Tổng thu nhập của chồng: 180.000.000đ

- Tổng các nguồn thu nhập chung: Không có
III. BIẾN ĐỘNG CỦA TÀI SẢN, THU NHẬP (Biến động về tài sản, thu nhập, giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm)
	Loại tài sản, thu nhập

	Tăng/ giảm
	Nội dung giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm

	
	Số lượng tài sản
	Giá trị tài sản thu nhập
	

	1.Quyền sử dụng đất

1.1 Đất ở

 - Không
2. Nhà ở, công trình xây dựng

 2.1. Nhà ở

- Không
 3. Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền gửi cá nhân, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mà tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên: Không
4. Các loại động sản:
5. Các loại tài sản: Không
 6. Các loại tài sản khác (như cây cảnh, bộ bàn ghế, tranh, ảnh, đồ mỹ nghệ và các loại tài sản khác) mà giá trị quy đổi mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên: Không
7. Tài sản, tài khoản ở nước ngoài gồm tất cả tài sản quy định từ Khoản 1 đến Khoản 6 nói trên nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam: Không. 

8. Các khoản nợ gồm: các khoản phải trả, giá trị các tài sản quản lý hộ, giữ hộ có tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên: Không
9. Tổng thu nhập trong năm quy đổi thành tiền Việt Nam:  320.000.000đ
	 
	
	  




(Người kê khai tự xác định các loại tài sản tăng, giảm trong kỳ kê khai và giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm).
	 Ngày nhận Bản kê khai tài sản, thu nhập

An Lão, ngày …tháng …năm ……

Người nhận Bản kê khai 
	Ngày hoàn thành Bản kê khai tài sản, thu nhập

Kiến An, ngày 30 tháng 12 năm 2011  

           Người kê khai tài sản 



Phạm Thanh  Thúy



	UBND HUYỆN AN LÃO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG THCS NGUYỄN CHUYÊN MỸ
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                           BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP
          HẰNG NĂM ( 2012)
I. THÔNG TIN CHUNG

1. Người kê khai tài sản, thu nhập :

- Họ và tên: PHẠM THANH THÚY. Năm sinh: 08/02/1977..

- Chức vụ/chức danh công tác: P.Bí thư –P.Hiệu trưởng nhà trường

- Cơ quan/đơn vị công tác: Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ
- Hộ khẩu thường trú: Nam Sơn 3 – Văn Đẩu – Kiến An – Hải Phòng.

- Chỗ ở hiện tại: Số 9/1174 đường Trần Nhân Tông – Kiến An – Hải Phòng.
- Số CCCD : 031036047. Ngày cấp: 18/2/2003. Nơi cấp Giám đốc Công an Hải Phòng.
2. Vợ hoặc chồng của người kê khai tài sản, thu nhập

- Họ và tên: Nguyễn Việt Hùng. Năm sinh: 07/09/1973

- Chức vụ/chức danh công tác: Nhân viên 

- Cơ quan/đơn vị công tác : Phòng Quân Báo bộ Tham mưu Quân khu III

- Hộ khẩu thường trú: Nam Sơn 3 – Văn Đẩu – Kiến An – Hải Phòng.

- Chỗ ở hiện tại: Số 9/1174 đường Trần Nhân Tông – Kiến An – Hải Phòng.
3. Con chưa thành niên (con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật)
- Họ và tên: Nguyễn Thuý Hằng
- Ngày, tháng, năm sinh: 24/07/1999
- Hộ khẩu thường trú: Nam Sơn 3 – Văn Đẩu – Kiến An – Hải Phòng
- Chỗ ở hiện tại: Số 9/1174 đường Trần Nhân Tông – Kiến An – Hải Phòng.
4. Con chưa thành niên (con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật)
- Họ và tên: Nguyễn Việt Hưng

- Ngày, tháng, năm sinh: 15/02/2007

- Hộ khẩu thường trú: Nam Sơn 3 – Văn Đẩu – Kiến An – Hải Phòng
- Chỗ ở hiện tại: Số 9/1174 đường Trần Nhân Tông – Kiến An – Hải Phòng.
II. THÔNG TIN MÔ TẢ VỀ TÀI SẢN
1. Quyền sử dụng thực tế đối với đất:

1.1. Đất ở:

1.1.1. Thửa thứ nhất:

- Địa chỉ: Số 9/Tổ dân phố Nam Sơn/phường Văn Đẩu/Kiến An/TP.Hải Phòng.
- Diện tích: 99m2.
- Giá trị: Ước tính 1.300.000.000đ.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng:  Chưa được cấp GCNQSDĐ.

- Thông tin khác (nếu có): Không có.

1.2. Các loại đất khác:

1.2.2. Thửa thứ 1: 
- Loại đất: Đất ở đô thị     -  Địa chỉ: Tổ dân phố  Hạnh Phúc 2/Tràng Minh/Kiến An/TP.Hải Phòng
- Diện tích: 125m2.
- Giá trị: Ước tính 1.000.000.000đ.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng: BM 393674. Nguyễn Việt Hùng - Nơi cấp: UBND quận Kiến An - Ngày cấp: 22/4/2014
- Thông tin khác (nếu có): Không có.

2. Nhà ở, công trình xây dựng:

2.1. Nhà ở:

2.1.1. Nhà thứ nhất: ......................................................................................

- Địa chỉ: Số 9/Tổ dân phố Nam Sơn/phường Văn Đẩu/Kiến An/TP.Hải Phòng.
- Loại nhà: Nhà ở riêng lẻ.

- Diện tích sử dụng: 80m2.
- Giá trị: Ước tính 560.000.000đ.
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu:  Không có.

- Thông tin khác (nếu có): ............................................................................

2.1.2. Nhà thứ 2 (trở lên): Kê khai tương tự như nhà thứ nhất.

2.2. Công trình xây dựng khác: Không có
2.2.1. Công trình thứ nhất:

- Tên công trình:........................................ Địa chỉ: .....................................

- Loại công trình:....................................... Cấp công trình: .........................

- Diện tích: ....................................................................................................

- Giá trị: ........................................................................................................

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu: ................................................................

- Thông tin khác (nếu có): ............................................................................

2.2.2. Công trình thứ 2 (trở lên): Kê khai tương tự như công trình thứ nhất.

3. Tài sản khác gắn liền với đất: Không có
3.1. Cây lâu năm:

- Loại cây:............................. Số lượng:......................... Giá trị: ................

- Loại cây:........................... Số lượng:...................... Giá trị: .....................

3.2. Rừng sản xuất(19):

- Loại rừng:......................... Diện tích:..................... Giá trị: ......................

- Loại rừng:......................... Diện tích:................. Giá trị: ..........................

3.3. Vật kiến trúc khác gắn liền với đất:

- Tên gọi:................... Số lượng:.................. Giá trị: ...................................

- Tên gọi:....................... Số lượng.................. Giá trị: ................................

4. Vàng, kim cương, bạch kim và các kim loại quý, đá quý khác có tổng giá trị từ 50 triệu đồng trở lên. Không có
5. Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền trả trước, tiền gửi cá nhân, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mà tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên. 1.900.000.000 đ
6. Cổ phiếu, trái phiếu, vốn góp, các loại giấy tờ có giá khác mà tổng giá trị từ 50 triệu đồng trở lên (khai theo từng loại): Không có
6.1. Cổ phiếu:

- Tên cổ phiếu:.................... Số lượng:.................. Giá trị: ..........................

- Tên cổ phiếu:.................... Số lượng:.................. Giá trị: ..........................

6.2. Trái phiếu:

- Tên trái phiếu:................... Số lượng:................. Giá trị: ..........................

- Tên trái phiếu:................... Số lượng:................. Giá trị: ...........................

6.3. Vốn góp:

- Hình thức góp vốn:............................................. Giá trị:...........................

- Hình thức góp vốn:..............................................Giá trị:............................

6.4. Các loại giấy tờ có giá khác:

- Tên giấy tờ có giá: .............................................. Giá trị:..........................

- Tên giấy tờ có giá:................................................Giá trị:...........................

7. Tài sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên, bao gồm: 
7.1. Tài sản theo quy định của pháp luật phải đăng ký sử dụng và được cấp giấy đăng ký (tầu bay, tầu thủy, thuyền, máy ủi, máy xúc, ô tô, mô tô, xe gắn máy...):

- Tên tài sản: Không
7.2. Tài sản khác (đồ mỹ nghệ, đồ thờ cúng, bàn ghế, cây cảnh, tranh, ảnh, các loại tài sản khác):

- Tên tài sản:...................Năm bắt đầu sở hữu:............. Giá trị: ...................

- Tên tài sản:.................. Năm bắt đầu sở hữu:............. Giá trị: ..................

8. Tài sản ở nước ngoài: Không có
9. Tài khoản ở nước ngoài: Không có
- Tên chủ tài khoản: .............................., số tài khoản: ................................

- Tên ngân hàng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức nơi mở tài khoản: .............
10. Tổng thu nhập giữa 2 lần kê khai;

- Tổng thu nhập: 340.000.000đ

- Tổng thu nhập của vợ: 150.000.000đ

- Tổng thu nhập của co chưa vị thành niên: Không có
- Tổng thu nhập của chồng: 190.000.000đ

- Tổng các nguồn thu nhập chung: Không có
III. BIẾN ĐỘNG CỦA TÀI SẢN, THU NHẬP (Biến động về tài sản, thu nhập, giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm)
	Loại tài sản, thu nhập

	Tăng/ giảm
	Nội dung giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm

	
	Số lượng tài sản
	Giá trị tài sản thu nhập
	

	1.Quyền sử dụng đất

1.1 Đất ở

 - Không
2. Nhà ở, công trình xây dựng

 2.1. Nhà ở

- Không
 3. Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền gửi cá nhân, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mà tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên: Không
4. Các loại động sản:
5. Các loại tài sản: Không
 6. Các loại tài sản khác (như cây cảnh, bộ bàn ghế, tranh, ảnh, đồ mỹ nghệ và các loại tài sản khác) mà giá trị quy đổi mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên: Không
7. Tài sản, tài khoản ở nước ngoài gồm tất cả tài sản quy định từ Khoản 1 đến Khoản 6 nói trên nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam: Không. 

8. Các khoản nợ gồm: các khoản phải trả, giá trị các tài sản quản lý hộ, giữ hộ có tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên: Không
9. Tổng thu nhập trong năm quy đổi thành tiền Việt Nam:  340.000.000đ
	 
	
	  




(Người kê khai tự xác định các loại tài sản tăng, giảm trong kỳ kê khai và giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm).
	 Ngày nhận Bản kê khai tài sản, thu nhập

An Lão, ngày …tháng …năm ……

Người nhận Bản kê khai 
	Ngày hoàn thành Bản kê khai tài sản, thu nhập

Kiến An, ngày 30 tháng 12 năm 2012  

           Người kê khai tài sản 



Phạm Thanh  Thúy


	UBND HUYỆN AN LÃO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG THCS NGUYỄN CHUYÊN MỸ
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP
          HẰNG NĂM ( 2013)
I. THÔNG TIN CHUNG

1. Người kê khai tài sản, thu nhập :

- Họ và tên: PHẠM THANH THÚY. Năm sinh: 08/02/1977..

- Chức vụ/chức danh công tác: P.Bí thư –P.Hiệu trưởng nhà trường

- Cơ quan/đơn vị công tác: Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ
- Hộ khẩu thường trú: Nam Sơn 3 – Văn Đẩu – Kiến An – Hải Phòng.

- Chỗ ở hiện tại: Số 9/1174 đường Trần Nhân Tông – Kiến An – Hải Phòng.
- Số CCCD : 031036047. Ngày cấp: 18/2/2003. Nơi cấp Giám đốc Công an Hải Phòng.
2. Vợ hoặc chồng của người kê khai tài sản, thu nhập

- Họ và tên: Nguyễn Việt Hùng. Năm sinh: 07/09/1973

- Chức vụ/chức danh công tác: Nhân viên 

- Cơ quan/đơn vị công tác : Phòng Quân Báo bộ Tham mưu Quân khu III

- Hộ khẩu thường trú: Nam Sơn 3 – Văn Đẩu – Kiến An – Hải Phòng.

- Chỗ ở hiện tại: Số 9/1174 đường Trần Nhân Tông – Kiến An – Hải Phòng.
3. Con chưa thành niên (con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật)
- Họ và tên: Nguyễn Thuý Hằng
- Ngày, tháng, năm sinh: 24/07/1999
- Hộ khẩu thường trú: Nam Sơn 3 – Văn Đẩu – Kiến An – Hải Phòng
- Chỗ ở hiện tại: Số 9/1174 đường Trần Nhân Tông – Kiến An – Hải Phòng.
4. Con chưa thành niên (con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật)
- Họ và tên: Nguyễn Việt Hưng

- Ngày, tháng, năm sinh: 15/02/2007

- Hộ khẩu thường trú: Nam Sơn 3 – Văn Đẩu – Kiến An – Hải Phòng
- Chỗ ở hiện tại: Số 9/1174 đường Trần Nhân Tông – Kiến An – Hải Phòng.
II. THÔNG TIN MÔ TẢ VỀ TÀI SẢN
1. Quyền sử dụng thực tế đối với đất:

1.1. Đất ở:

1.1.1. Thửa thứ nhất:

- Địa chỉ: Số 9/Tổ dân phố Nam Sơn/phường Văn Đẩu/Kiến An/TP.Hải Phòng.
- Diện tích: 99m2.
- Giá trị: Ước tính 1.300.000.000đ.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng:  Chưa được cấp GCNQSDĐ.

- Thông tin khác (nếu có): Không có.

1.2. Các loại đất khác:

1.2.2. Thửa thứ 1: 
- Loại đất: Đất ở đô thị     -  Địa chỉ: Tổ dân phố  Hạnh Phúc 2/Tràng Minh/Kiến An/TP.Hải Phòng
- Diện tích: 125m2.
- Giá trị: Ước tính 1.000.000.000đ.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng: BM 393674. Nguyễn Việt Hùng - Nơi cấp: UBND quận Kiến An - Ngày cấp: 22/4/2014
- Thông tin khác (nếu có): Không có.

2. Nhà ở, công trình xây dựng:

2.1. Nhà ở:

2.1.1. Nhà thứ nhất: ......................................................................................

- Địa chỉ: Số 9/Tổ dân phố Nam Sơn/phường Văn Đẩu/Kiến An/TP.Hải Phòng.
- Loại nhà: Nhà ở riêng lẻ.

- Diện tích sử dụng: 80m2.
- Giá trị: Ước tính 560.000.000đ.
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu:  Không có.

- Thông tin khác (nếu có): ............................................................................

2.1.2. Nhà thứ 2 (trở lên): Kê khai tương tự như nhà thứ nhất.

2.2. Công trình xây dựng khác: Không có
2.2.1. Công trình thứ nhất:

- Tên công trình:........................................ Địa chỉ: .....................................

- Loại công trình:....................................... Cấp công trình: .........................

- Diện tích: ....................................................................................................

- Giá trị: ........................................................................................................

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu: ................................................................

- Thông tin khác (nếu có): ............................................................................

2.2.2. Công trình thứ 2 (trở lên): Kê khai tương tự như công trình thứ nhất.

3. Tài sản khác gắn liền với đất: Không có
3.1. Cây lâu năm:

- Loại cây:............................. Số lượng:......................... Giá trị: ................

- Loại cây:........................... Số lượng:...................... Giá trị: .....................

3.2. Rừng sản xuất(19):

- Loại rừng:......................... Diện tích:..................... Giá trị: ......................

- Loại rừng:......................... Diện tích:................. Giá trị: ..........................

3.3. Vật kiến trúc khác gắn liền với đất:

- Tên gọi:................... Số lượng:.................. Giá trị: ...................................

- Tên gọi:....................... Số lượng.................. Giá trị: ................................

4. Vàng, kim cương, bạch kim và các kim loại quý, đá quý khác có tổng giá trị từ 50 triệu đồng trở lên. Không có
5. Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền trả trước, tiền gửi cá nhân, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mà tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên. 2.100.000.000 đ
6. Cổ phiếu, trái phiếu, vốn góp, các loại giấy tờ có giá khác mà tổng giá trị từ 50 triệu đồng trở lên (khai theo từng loại): Không có
6.1. Cổ phiếu:

- Tên cổ phiếu:.................... Số lượng:.................. Giá trị: ..........................

- Tên cổ phiếu:.................... Số lượng:.................. Giá trị: ..........................

6.2. Trái phiếu:

- Tên trái phiếu:................... Số lượng:................. Giá trị: ..........................

- Tên trái phiếu:................... Số lượng:................. Giá trị: ...........................

6.3. Vốn góp:

- Hình thức góp vốn:............................................. Giá trị:...........................

- Hình thức góp vốn:..............................................Giá trị:............................

6.4. Các loại giấy tờ có giá khác:

- Tên giấy tờ có giá: .............................................. Giá trị:..........................

- Tên giấy tờ có giá:................................................Giá trị:...........................

7. Tài sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên, bao gồm: 
7.1. Tài sản theo quy định của pháp luật phải đăng ký sử dụng và được cấp giấy đăng ký (tầu bay, tầu thủy, thuyền, máy ủi, máy xúc, ô tô, mô tô, xe gắn máy...):

- Tên tài sản: Không
7.2. Tài sản khác (đồ mỹ nghệ, đồ thờ cúng, bàn ghế, cây cảnh, tranh, ảnh, các loại tài sản khác):

- Tên tài sản:...................Năm bắt đầu sở hữu:............. Giá trị: ...................

- Tên tài sản:.................. Năm bắt đầu sở hữu:............. Giá trị: ..................

8. Tài sản ở nước ngoài: Không có
9. Tài khoản ở nước ngoài: Không có
- Tên chủ tài khoản: .............................., số tài khoản: ................................

- Tên ngân hàng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức nơi mở tài khoản: .............
10. Tổng thu nhập giữa 2 lần kê khai;

- Tổng thu nhập: 340.000.000đ

- Tổng thu nhập của vợ: 150.000.000đ

- Tổng thu nhập của co chưa vị thành niên: Không có
- Tổng thu nhập của chồng: 190.000.000đ

- Tổng các nguồn thu nhập chung: Không có
III. BIẾN ĐỘNG CỦA TÀI SẢN, THU NHẬP (Biến động về tài sản, thu nhập, giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm)
	Loại tài sản, thu nhập

	Tăng/ giảm
	Nội dung giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm

	
	Số lượng tài sản
	Giá trị tài sản thu nhập
	

	1.Quyền sử dụng đất

1.1 Đất ở

 - Không
2. Nhà ở, công trình xây dựng

 2.1. Nhà ở

- Không
 3. Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền gửi cá nhân, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mà tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên: Không
4. Các loại động sản:
5. Các loại tài sản: Không
 6. Các loại tài sản khác (như cây cảnh, bộ bàn ghế, tranh, ảnh, đồ mỹ nghệ và các loại tài sản khác) mà giá trị quy đổi mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên: Không
7. Tài sản, tài khoản ở nước ngoài gồm tất cả tài sản quy định từ Khoản 1 đến Khoản 6 nói trên nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam: Không. 

8. Các khoản nợ gồm: các khoản phải trả, giá trị các tài sản quản lý hộ, giữ hộ có tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên: Không
9. Tổng thu nhập trong năm quy đổi thành tiền Việt Nam:  340.000.000đ
	 
	
	  




(Người kê khai tự xác định các loại tài sản tăng, giảm trong kỳ kê khai và giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm).
	 Ngày nhận Bản kê khai tài sản, thu nhập

An Lão, ngày …tháng …năm ……

Người nhận Bản kê khai 
	Ngày hoàn thành Bản kê khai tài sản, thu nhập

Kiến An, ngày 30 tháng 12 năm 2013  

           Người kê khai tài sản 



Phạm Thanh  Thúy


	UBND HUYỆN AN LÃO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG THCS NGUYỄN CHUYÊN MỸ
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP
          HẰNG NĂM ( 2014)
I. THÔNG TIN CHUNG

1. Người kê khai tài sản, thu nhập :

- Họ và tên: PHẠM THANH THÚY. Năm sinh: 08/02/1977..

- Chức vụ/chức danh công tác: P.Bí thư –P.Hiệu trưởng nhà trường

- Cơ quan/đơn vị công tác: Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ
- Hộ khẩu thường trú: Nam Sơn 3 – Văn Đẩu – Kiến An – Hải Phòng.

- Chỗ ở hiện tại: Số 9/1174 đường Trần Nhân Tông – Kiến An – Hải Phòng.
- Số CCCD : 031036047. Ngày cấp: 18/2/2003. Nơi cấp Giám đốc Công an Hải Phòng.
2. Vợ hoặc chồng của người kê khai tài sản, thu nhập

- Họ và tên: Nguyễn Việt Hùng. Năm sinh: 07/09/1973

- Chức vụ/chức danh công tác: Nhân viên 

- Cơ quan/đơn vị công tác : Phòng Quân Báo bộ Tham mưu Quân khu III

- Hộ khẩu thường trú: Nam Sơn 3 – Văn Đẩu – Kiến An – Hải Phòng.

- Chỗ ở hiện tại: Số 9/1174 đường Trần Nhân Tông – Kiến An – Hải Phòng.
3. Con chưa thành niên (con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật)
- Họ và tên: Nguyễn Thuý Hằng
- Ngày, tháng, năm sinh: 24/07/1999
- Hộ khẩu thường trú: Nam Sơn 3 – Văn Đẩu – Kiến An – Hải Phòng
- Chỗ ở hiện tại: Số 9/1174 đường Trần Nhân Tông – Kiến An – Hải Phòng.
4. Con chưa thành niên (con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật)
- Họ và tên: Nguyễn Việt Hưng

- Ngày, tháng, năm sinh: 15/02/2007

- Hộ khẩu thường trú: Nam Sơn 3 – Văn Đẩu – Kiến An – Hải Phòng
- Chỗ ở hiện tại: Số 9/1174 đường Trần Nhân Tông – Kiến An – Hải Phòng.
II. THÔNG TIN MÔ TẢ VỀ TÀI SẢN
1. Quyền sử dụng thực tế đối với đất:

1.1. Đất ở:

1.1.1. Thửa thứ nhất:

- Địa chỉ: Số 9/Tổ dân phố Nam Sơn/phường Văn Đẩu/Kiến An/TP.Hải Phòng.
- Diện tích: 99m2.
- Giá trị: Ước tính 1.300.000.000đ.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng:  Chưa được cấp GCNQSDĐ.

- Thông tin khác (nếu có): Không có.

1.2. Các loại đất khác:

1.2.2. Thửa thứ 1: 
- Loại đất: Đất ở đô thị     -  Địa chỉ: Tổ dân phố  Hạnh Phúc 2/Tràng Minh/Kiến An/TP.Hải Phòng
- Diện tích: 125m2.
- Giá trị: Ước tính 1.000.000.000đ.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng: BM 393674. Nguyễn Việt Hùng - Nơi cấp: UBND quận Kiến An - Ngày cấp: 22/4/2014
- Thông tin khác (nếu có): Không có.

2. Nhà ở, công trình xây dựng:

2.1. Nhà ở:

2.1.1. Nhà thứ nhất: ......................................................................................

- Địa chỉ: Số 9/Tổ dân phố Nam Sơn/phường Văn Đẩu/Kiến An/TP.Hải Phòng.
- Loại nhà: Nhà ở riêng lẻ.

- Diện tích sử dụng: 80m2.
- Giá trị: Ước tính 560.000.000đ.
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu:  Không có.

- Thông tin khác (nếu có): ............................................................................

2.1.2. Nhà thứ 2 (trở lên): Kê khai tương tự như nhà thứ nhất.

2.2. Công trình xây dựng khác: Không có
2.2.1. Công trình thứ nhất:

- Tên công trình:........................................ Địa chỉ: .....................................

- Loại công trình:....................................... Cấp công trình: .........................

- Diện tích: ....................................................................................................

- Giá trị: ........................................................................................................

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu: ................................................................

- Thông tin khác (nếu có): ............................................................................

2.2.2. Công trình thứ 2 (trở lên): Kê khai tương tự như công trình thứ nhất.

3. Tài sản khác gắn liền với đất: Không có
3.1. Cây lâu năm:

- Loại cây:............................. Số lượng:......................... Giá trị: ................

- Loại cây:........................... Số lượng:...................... Giá trị: .....................

3.2. Rừng sản xuất(19):

- Loại rừng:......................... Diện tích:..................... Giá trị: ......................

- Loại rừng:......................... Diện tích:................. Giá trị: ..........................

3.3. Vật kiến trúc khác gắn liền với đất:

- Tên gọi:................... Số lượng:.................. Giá trị: ...................................

- Tên gọi:....................... Số lượng.................. Giá trị: ................................

4. Vàng, kim cương, bạch kim và các kim loại quý, đá quý khác có tổng giá trị từ 50 triệu đồng trở lên. Không có
5. Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền trả trước, tiền gửi cá nhân, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mà tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên. 2.300.000.000 đ
6. Cổ phiếu, trái phiếu, vốn góp, các loại giấy tờ có giá khác mà tổng giá trị từ 50 triệu đồng trở lên (khai theo từng loại): Không có
6.1. Cổ phiếu:

- Tên cổ phiếu:.................... Số lượng:.................. Giá trị: ..........................

- Tên cổ phiếu:.................... Số lượng:.................. Giá trị: ..........................

6.2. Trái phiếu:

- Tên trái phiếu:................... Số lượng:................. Giá trị: ..........................

- Tên trái phiếu:................... Số lượng:................. Giá trị: ...........................

6.3. Vốn góp:

- Hình thức góp vốn:............................................. Giá trị:...........................

- Hình thức góp vốn:..............................................Giá trị:............................

6.4. Các loại giấy tờ có giá khác:

- Tên giấy tờ có giá: .............................................. Giá trị:..........................

- Tên giấy tờ có giá:................................................Giá trị:...........................

7. Tài sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên, bao gồm: 
7.1. Tài sản theo quy định của pháp luật phải đăng ký sử dụng và được cấp giấy đăng ký (tầu bay, tầu thủy, thuyền, máy ủi, máy xúc, ô tô, mô tô, xe gắn máy...):

- Tên tài sản: Không
7.2. Tài sản khác (đồ mỹ nghệ, đồ thờ cúng, bàn ghế, cây cảnh, tranh, ảnh, các loại tài sản khác):

- Tên tài sản:...................Năm bắt đầu sở hữu:............. Giá trị: ...................

- Tên tài sản:.................. Năm bắt đầu sở hữu:............. Giá trị: ..................

8. Tài sản ở nước ngoài: Không có
9. Tài khoản ở nước ngoài: Không có
- Tên chủ tài khoản: .............................., số tài khoản: ................................

- Tên ngân hàng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức nơi mở tài khoản: .............
10. Tổng thu nhập giữa 2 lần kê khai;

- Tổng thu nhập: 360.000.000đ

- Tổng thu nhập của vợ: 160.000.000đ

- Tổng thu nhập của co chưa vị thành niên: Không có
- Tổng thu nhập của chồng: 200.000.000đ

- Tổng các nguồn thu nhập chung: Không có
III. BIẾN ĐỘNG CỦA TÀI SẢN, THU NHẬP (Biến động về tài sản, thu nhập, giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm)
	Loại tài sản, thu nhập

	Tăng/ giảm
	Nội dung giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm

	
	Số lượng tài sản
	Giá trị tài sản thu nhập
	

	1.Quyền sử dụng đất

1.1 Đất ở

 - Không
2. Nhà ở, công trình xây dựng

 2.1. Nhà ở

- Không
 3. Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền gửi cá nhân, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mà tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên: Không
4. Các loại động sản:
5. Các loại tài sản: Không
 6. Các loại tài sản khác (như cây cảnh, bộ bàn ghế, tranh, ảnh, đồ mỹ nghệ và các loại tài sản khác) mà giá trị quy đổi mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên: Không
7. Tài sản, tài khoản ở nước ngoài gồm tất cả tài sản quy định từ Khoản 1 đến Khoản 6 nói trên nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam: Không. 

8. Các khoản nợ gồm: các khoản phải trả, giá trị các tài sản quản lý hộ, giữ hộ có tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên: Không
9. Tổng thu nhập trong năm quy đổi thành tiền Việt Nam:  360.000.000đ
	 
	
	  




(Người kê khai tự xác định các loại tài sản tăng, giảm trong kỳ kê khai và giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm).
	 Ngày nhận Bản kê khai tài sản, thu nhập

An Lão, ngày …tháng …năm ……

Người nhận Bản kê khai 
	Ngày hoàn thành Bản kê khai tài sản, thu nhập

Kiến An, ngày 30 tháng 12 năm 2014  

           Người kê khai tài sản 



Phạm Thanh  Thúy


	UBND HUYỆN AN LÃO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG THCS NGUYỄN CHUYÊN MỸ
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP
          HẰNG NĂM ( 2015)
I. THÔNG TIN CHUNG

1. Người kê khai tài sản, thu nhập :

- Họ và tên: PHẠM THANH THÚY. Năm sinh: 08/02/1977..

- Chức vụ/chức danh công tác: P.Bí thư –P.Hiệu trưởng nhà trường

- Cơ quan/đơn vị công tác: Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ
- Hộ khẩu thường trú: Nam Sơn 3– Văn Đẩu – Kiến An – Hải Phòng.

- Chỗ ở hiện tại: Số 9/1174 đường Trần Nhân Tông – Kiến An – Hải Phòng.
- Số CCCD : 031036047. Ngày cấp: 18/2/2003. Nơi cấp Giám đốc Công an Hải Phòng.
2. Vợ hoặc chồng của người kê khai tài sản, thu nhập

- Họ và tên: Nguyễn Việt Hùng. Năm sinh: 07/09/1973

- Chức vụ/chức danh công tác: Nhân viên 

- Cơ quan/đơn vị công tác : Phòng Quân Báo bộ Tham mưu Quân khu III

- Hộ khẩu thường trú: Nam Sơn 3– Văn Đẩu – Kiến An – Hải Phòng.

- Chỗ ở hiện tại: Số 9/1174 đường Trần Nhân Tông – Kiến An – Hải Phòng.
- Số CCCD : 031177005178. Ngày cấp : 13/8/2021. Nơi cấp Công an Hải Phòng.
3. Con chưa thành niên (con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật)
- Họ và tên: Nguyễn Thuý Hằng
- Ngày, tháng, năm sinh: 24/07/1999
- Hộ khẩu thường trú: Nam Sơn 3 – Văn Đẩu – Kiến An – Hải Phòng
- Chỗ ở hiện tại: Số 9/1174 đường Trần Nhân Tông – Kiến An – Hải Phòng.
4. Con chưa thành niên (con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật)
- Họ và tên: Nguyễn Việt Hưng

- Ngày, tháng, năm sinh: 15/02/2007

- Hộ khẩu thường trú: Nam Sơn 3 – Văn Đẩu – Kiến An – Hải Phòng
- Chỗ ở hiện tại: Số 9/1174 đường Trần Nhân Tông – Kiến An – Hải Phòng.
II. THÔNG TIN MÔ TẢ VỀ TÀI SẢN
1. Quyền sử dụng thực tế đối với đất:

1.1. Đất ở:

1.1.1. Thửa thứ nhất:

- Địa chỉ: Số 9/Tổ dân phố Nam Sơn/phường Văn Đẩu/Kiến An/TP.Hải Phòng.
- Diện tích: 99m2.
- Giá trị: Ước tính 1.300.000.000đ.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng:  Chưa được cấp GCNQSDĐ.

- Thông tin khác (nếu có): Không có.

1.2. Các loại đất khác:

1.2.2. Thửa thứ 1: 
- Loại đất: Đất ở đô thị     -  Địa chỉ: Tổ dân phố  Hạnh Phúc 2/Tràng Minh/Kiến An/TP.Hải Phòng
- Diện tích: 125m2.
- Giá trị: Ước tính 1.000.000.000đ.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng: BM 393674. Nguyễn Việt Hùng - Nơi cấp: UBND quận Kiến An - Ngày cấp: 22/4/2014
- Thông tin khác (nếu có): Không có.

2. Nhà ở, công trình xây dựng:

2.1. Nhà ở:

2.1.1. Nhà thứ nhất: ......................................................................................

- Địa chỉ: Số 9/Tổ dân phố Nam Sơn/phường Văn Đẩu/Kiến An/TP.Hải Phòng.
- Loại nhà: Nhà ở riêng lẻ.

- Diện tích sử dụng: 80m2.
- Giá trị: Ước tính 560.000.000đ.
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu:  Không có.

- Thông tin khác (nếu có): ............................................................................

2.1.2. Nhà thứ 2 (trở lên): Kê khai tương tự như nhà thứ nhất.

2.2. Công trình xây dựng khác: Không có
2.2.1. Công trình thứ nhất:

- Tên công trình:........................................ Địa chỉ: .....................................

- Loại công trình:....................................... Cấp công trình: .........................

- Diện tích: ....................................................................................................

- Giá trị: ........................................................................................................

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu: ................................................................

- Thông tin khác (nếu có): ............................................................................

2.2.2. Công trình thứ 2 (trở lên): Kê khai tương tự như công trình thứ nhất.

3. Tài sản khác gắn liền với đất: Không có
3.1. Cây lâu năm:

- Loại cây:............................. Số lượng:......................... Giá trị: ................

- Loại cây:........................... Số lượng:...................... Giá trị: .....................

3.2. Rừng sản xuất(19):

- Loại rừng:......................... Diện tích:..................... Giá trị: ......................

- Loại rừng:......................... Diện tích:................. Giá trị: ..........................

3.3. Vật kiến trúc khác gắn liền với đất:

- Tên gọi:................... Số lượng:.................. Giá trị: ...................................

- Tên gọi:....................... Số lượng.................. Giá trị: ................................

4. Vàng, kim cương, bạch kim và các kim loại quý, đá quý khác có tổng giá trị từ 50 triệu đồng trở lên. Không có
5. Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền trả trước, tiền gửi cá nhân, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mà tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên. 2.500.000.000 đ
6. Cổ phiếu, trái phiếu, vốn góp, các loại giấy tờ có giá khác mà tổng giá trị từ 50 triệu đồng trở lên (khai theo từng loại): Không có
6.1. Cổ phiếu:

- Tên cổ phiếu:.................... Số lượng:.................. Giá trị: ..........................

- Tên cổ phiếu:.................... Số lượng:.................. Giá trị: ..........................

6.2. Trái phiếu:

- Tên trái phiếu:................... Số lượng:................. Giá trị: ..........................

- Tên trái phiếu:................... Số lượng:................. Giá trị: ...........................

6.3. Vốn góp:

- Hình thức góp vốn:............................................. Giá trị:...........................

- Hình thức góp vốn:..............................................Giá trị:............................

6.4. Các loại giấy tờ có giá khác:

- Tên giấy tờ có giá: .............................................. Giá trị:..........................

- Tên giấy tờ có giá:................................................Giá trị:...........................

7. Tài sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên, bao gồm: 
7.1. Tài sản theo quy định của pháp luật phải đăng ký sử dụng và được cấp giấy đăng ký (tầu bay, tầu thủy, thuyền, máy ủi, máy xúc, ô tô, mô tô, xe gắn máy...):

- Tên tài sản: Không
7.2. Tài sản khác (đồ mỹ nghệ, đồ thờ cúng, bàn ghế, cây cảnh, tranh, ảnh, các loại tài sản khác):

- Tên tài sản:...................Năm bắt đầu sở hữu:............. Giá trị: ...................

- Tên tài sản:.................. Năm bắt đầu sở hữu:............. Giá trị: ..................

8. Tài sản ở nước ngoài: Không có
9. Tài khoản ở nước ngoài: Không có
- Tên chủ tài khoản: .............................., số tài khoản: ................................

- Tên ngân hàng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức nơi mở tài khoản: .............
10. Tổng thu nhập giữa 2 lần kê khai;

- Tổng thu nhập: 360.000.000đ

- Tổng thu nhập của vợ: 170.000.000đ

- Tổng thu nhập của co chưa vị thành niên: Không có
- Tổng thu nhập của chồng: 210.000.000đ

- Tổng các nguồn thu nhập chung: Không có
III. BIẾN ĐỘNG CỦA TÀI SẢN, THU NHẬP (Biến động về tài sản, thu nhập, giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm)
	Loại tài sản, thu nhập

	Tăng/ giảm
	Nội dung giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm

	
	Số lượng tài sản
	Giá trị tài sản thu nhập
	

	1.Quyền sử dụng đất

1.1 Đất ở

 - Không
2. Nhà ở, công trình xây dựng

 2.1. Nhà ở

- Không
 3. Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền gửi cá nhân, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mà tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên: Không
4. Các loại động sản:
5. Các loại tài sản: Không
 6. Các loại tài sản khác (như cây cảnh, bộ bàn ghế, tranh, ảnh, đồ mỹ nghệ và các loại tài sản khác) mà giá trị quy đổi mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên: Không
7. Tài sản, tài khoản ở nước ngoài gồm tất cả tài sản quy định từ Khoản 1 đến Khoản 6 nói trên nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam: Không. 

8. Các khoản nợ gồm: các khoản phải trả, giá trị các tài sản quản lý hộ, giữ hộ có tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên: Không
9. Tổng thu nhập trong năm quy đổi thành tiền Việt Nam:  380.000.000đ
	 
	
	  




(Người kê khai tự xác định các loại tài sản tăng, giảm trong kỳ kê khai và giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm).
	 Ngày nhận Bản kê khai tài sản, thu nhập

An Lão, ngày …tháng …năm ……

Người nhận Bản kê khai 
	Ngày hoàn thành Bản kê khai tài sản, thu nhập

Kiến An, ngày 30 tháng 12 năm 2015  

           Người kê khai tài sản 



Phạm Thanh  Thúy

	UBND HUYỆN AN LÃO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG THCS CHIẾN THẮNG
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP
          HẰNG NĂM ( 2016)
I. THÔNG TIN CHUNG

1. Người kê khai tài sản, thu nhập :

- Họ và tên: PHẠM THANH THÚY. Năm sinh: 08/02/1977..

- Chức vụ/chức danh công tác: Bí thư – Hiệu trưởng nhà trường

- Cơ quan/đơn vị công tác: Trường THCS Chiến Thắng.
- Hộ khẩu thường trú: Nam Sơn 3– Văn Đẩu – Kiến An – Hải Phòng.

- Chỗ ở hiện tại: Số 9/1174 đường Trần Nhân Tông – Kiến An – Hải Phòng.
- Số CMND: 031036047. Ngày cấp: 18/2/2003. Nơi cấp Giám đốc Công an Hải Phòng.
2. Vợ hoặc chồng của người kê khai tài sản, thu nhập

- Họ và tên: Nguyễn Việt Hùng. Năm sinh: 07/09/1973

- Chức vụ/chức danh công tác: Nhân viên 

- Cơ quan/đơn vị công tác : Phòng Quân Báo bộ Tham mưu Quân khu III

- Hộ khẩu thường trú: Nam Sơn 3 – Văn Đẩu – Kiến An – Hải Phòng.

- Chỗ ở hiện tại: Số 9/1174 đường Trần Nhân Tông – Kiến An – Hải Phòng.
3. Con chưa thành niên (con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật)
- Họ và tên: Nguyễn Thuý Hằng
- Ngày, tháng, năm sinh: 24/07/1999
- Hộ khẩu thường trú: Nam Sơn 3 – Văn Đẩu – Kiến An – Hải Phòng
- Chỗ ở hiện tại: Số 9/1174 đường Trần Nhân Tông – Kiến An – Hải Phòng.
4. Con chưa thành niên (con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật)
- Họ và tên: Nguyễn Việt Hưng

- Ngày, tháng, năm sinh: 15/02/2007

- Hộ khẩu thường trú: Nam Sơn 3 – Văn Đẩu – Kiến An – Hải Phòng
- Chỗ ở hiện tại: Số 9/1174 đường Trần Nhân Tông – Kiến An – Hải Phòng.
II. THÔNG TIN MÔ TẢ VỀ TÀI SẢN
1. Quyền sử dụng thực tế đối với đất:

1.1. Đất ở:

1.1.1. Thửa thứ nhất:

- Địa chỉ: Số 9/Tổ dân phố Nam Sơn/phường Văn Đẩu/Kiến An/TP.Hải Phòng.
- Diện tích: 99m2.
- Giá trị: Ước tính 1.300.000.000đ.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng:  Chưa được cấp GCNQSDĐ.

- Thông tin khác (nếu có): Không có.

1.1.2. Thửa thứ 2 (trở lên): Kê khai tương tự như thửa thứ nhất.

- Địa chỉ: Số 11/Tổ dân phố Nam Sơn/phường Văn Đẩu/Kiến An/TP.Hải Phòng.
- Diện tích: 99m2.
- Giá trị: Ước tính 1.300.000.000đ.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng:  Chưa được cấp GCNQSDĐ.

- Thông tin khác (nếu có): Không có.
1.1.3. Thửa thứ 3 (trở lên): Kê khai tương tự như thửa thứ nhất.

1.2. Các loại đất khác:

1.2.2. Thửa thứ 1: 
- Loại đất: Đất ở đô thị     -  Địa chỉ: Tổ dân phố  Hạnh Phúc 2/Tràng Minh/Kiến An/TP.Hải Phòng
- Diện tích: 125m2.
- Giá trị: Ước tính 1.000.000.000đ.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng: BM 393674. Nguyễn Việt Hùng - Nơi cấp: UBND quận Kiến An - Ngày cấp: 22/4/2014
- Thông tin khác (nếu có): Không có.

2. Nhà ở, công trình xây dựng:

2.1. Nhà ở:

2.1.1. Nhà thứ nhất: ......................................................................................

- Địa chỉ: Số 9/Tổ dân phố Nam Sơn/phường Văn Đẩu/Kiến An/TP.Hải Phòng.
- Loại nhà: Nhà ở riêng lẻ.

- Diện tích sử dụng: 80m2.
- Giá trị: Ước tính 560.000.000đ.
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu:  Không có.

- Thông tin khác (nếu có): ............................................................................

2.1.2. Nhà thứ 2 (trở lên): Kê khai tương tự như nhà thứ nhất.

- Địa chỉ: Số 11/Tổ dân phố Nam Sơn/phường Văn Đẩu/Kiến An/TP. Hải Phòng.
- Loại nhà: Nhà ở riêng lẻ.
- Diện tích sử dụng: 80m2.

- Giá trị: Ước tính 560.000.000đ.
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu: Không có.
- Thông tin khác (nếu có): ............................................................................

2.2. Công trình xây dựng khác: Không có
2.2.1. Công trình thứ nhất:

- Tên công trình:........................................ Địa chỉ: .....................................

- Loại công trình:....................................... Cấp công trình: .........................

- Diện tích: ....................................................................................................

- Giá trị: ........................................................................................................

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu: ................................................................

- Thông tin khác (nếu có): ............................................................................

2.2.2. Công trình thứ 2 (trở lên): Kê khai tương tự như công trình thứ nhất.

3. Tài sản khác gắn liền với đất: Không có
3.1. Cây lâu năm:

- Loại cây:............................. Số lượng:......................... Giá trị: ................

- Loại cây:........................... Số lượng:...................... Giá trị: .....................

3.2. Rừng sản xuất(19):

- Loại rừng:......................... Diện tích:..................... Giá trị: ......................

- Loại rừng:......................... Diện tích:................. Giá trị: ..........................

3.3. Vật kiến trúc khác gắn liền với đất:

- Tên gọi:................... Số lượng:.................. Giá trị: ...................................

- Tên gọi:....................... Số lượng.................. Giá trị: ................................

4. Vàng, kim cương, bạch kim và các kim loại quý, đá quý khác có tổng giá trị từ 50 triệu đồng trở lên. Không có
5. Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền trả trước, tiền gửi cá nhân, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mà tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên. 1.200.000đ
6. Cổ phiếu, trái phiếu, vốn góp, các loại giấy tờ có giá khác mà tổng giá trị từ 50 triệu đồng trở lên (khai theo từng loại): Không có
6.1. Cổ phiếu:

- Tên cổ phiếu:.................... Số lượng:.................. Giá trị: ..........................

- Tên cổ phiếu:.................... Số lượng:.................. Giá trị: ..........................

6.2. Trái phiếu:

- Tên trái phiếu:................... Số lượng:................. Giá trị: ..........................

- Tên trái phiếu:................... Số lượng:................. Giá trị: ...........................

6.3. Vốn góp:

- Hình thức góp vốn:............................................. Giá trị:...........................

- Hình thức góp vốn:..............................................Giá trị:............................

6.4. Các loại giấy tờ có giá khác:

- Tên giấy tờ có giá: .............................................. Giá trị:..........................

- Tên giấy tờ có giá:................................................Giá trị:...........................

7. Tài sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên, bao gồm: 
7.1. Tài sản theo quy định của pháp luật phải đăng ký sử dụng và được cấp giấy đăng ký (tầu bay, tầu thủy, thuyền, máy ủi, máy xúc, ô tô, mô tô, xe gắn máy...):

- Tên tài sản: Ô tô  - Số đăng ký: 044268 - Giá trị: 720.000.000đ
- Tên tài sản: Xe máy - Số đăng ký: 021507 - Giá trị: 60.000.000đ
7.2. Tài sản khác (đồ mỹ nghệ, đồ thờ cúng, bàn ghế, cây cảnh, tranh, ảnh, các loại tài sản khác):

- Tên tài sản:...................Năm bắt đầu sở hữu:............. Giá trị: ...................

- Tên tài sản:.................. Năm bắt đầu sở hữu:............. Giá trị: ..................

8. Tài sản ở nước ngoài: Không có
9. Tài khoản ở nước ngoài: Không có
- Tên chủ tài khoản: .............................., số tài khoản: ................................

- Tên ngân hàng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức nơi mở tài khoản: .............
10. Tổng htu nhập giữa 2 lần kê khai;

- Tổng thu nhập: 400.000.000đ

- Tổng thu nhập của vợ: 160.000.000đ

- Tổng thu nhập của co chưa vị thành niên: Không có
- Tổng thu nhập của chồng: 240.000.000đ

- Tổng các nguồn thu nhập chung: Không có
III. BIẾN ĐỘNG CỦA TÀI SẢN, THU NHẬP (Biến động về tài sản, thu nhập, giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm)
	Loại tài sản, thu nhập

	Tăng/ giảm
	Nội dung giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm

	
	Số lượng tài sản
	Giá trị tài sản thu nhập
	

	1.Quyền sử dụng đất

1.1 Đất ở

- Bán thửa đất đô thị BG 257158
2. Nhà ở, công trình xây dựng

 2.1. Nhà ở

- Mua nhà số 11/1174 đường Trần Nhân Tông- Kiến An- HP
 3. Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền gửi cá nhân, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mà tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên: Không
4. Các loại động sản:
5. Các loại tài sản: Không
 6. Các loại tài sản khác (như cây cảnh, bộ bàn ghế, tranh, ảnh, đồ mỹ nghệ và các loại tài sản khác) mà giá trị quy đổi mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên: Không
7. Tài sản, tài khoản ở nước ngoài gồm tất cả tài sản quy định từ Khoản 1 đến Khoản 6 nói trên nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam: Không. 

8. Các khoản nợ gồm: các khoản phải trả, giá trị các tài sản quản lý hộ, giữ hộ có tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên: Không
9. Tổng thu nhập trong năm quy đổi thành tiền Việt Nam: 400.000.000đ
	100m
 
	1.300triệu 

	  
Mua nhà từ tiền tiết kiệm đất , tiền mẹ đẻ tặng,  tiền thu nhập trong năm.




(Người kê khai tự xác định các loại tài sản tăng, giảm trong kỳ kê khai và giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm).
	 Ngày nhận Bản kê khai tài sản, thu nhập

An Lão, ngày …tháng …năm ……

Người nhận Bản kê khai 
	Ngày hoàn thành Bản kê khai tài sản, thu nhập

Kiến An, ngày  15 tháng 12 năm 2016  

Người kê khai tài sản 



Phạm Thanh  Thúy


	UBND HUYỆN AN LÃO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG THCS CHIẾN THẮNG
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP
          HẰNG NĂM ( 2017)
I. THÔNG TIN CHUNG

1. Người kê khai tài sản, thu nhập :

- Họ và tên: PHẠM THANH THÚY. Năm sinh: 08/02/1977..

- Chức vụ/chức danh công tác: Bí thư – Hiệu trưởng nhà trường

- Cơ quan/đơn vị công tác: Trường THCS Chiến Thắng
- Hộ khẩu thường trú: Nam Sơn 3 – Văn Đẩu – Kiến An – Hải Phòng.

- Chỗ ở hiện tại: Số 9/1174 đường Trần Nhân Tông – Kiến An – Hải Phòng.
- Số CCCD : 031036047. Ngày cấp: 18/2/2003. Nơi cấp Giám đốc Công an Hải Phòng.
2. Vợ hoặc chồng của người kê khai tài sản, thu nhập

- Họ và tên: Nguyễn Việt Hùng. Năm sinh: 07/09/1973

- Chức vụ/chức danh công tác: Nhân viên 

- Cơ quan/đơn vị công tác : Phòng Quân Báo bộ Tham mưu Quân khu III

- Hộ khẩu thường trú: Nam Sơn – Văn Đẩu – Kiến An – Hải Phòng.

- Chỗ ở hiện tại: Số 9/1174 đường Trần Nhân Tông – Kiến An – Hải Phòng.
3. Con chưa thành niên (con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật)
- Họ và tên: Nguyễn Việt Hưng

- Ngày, tháng, năm sinh: 15/02/2007

- Hộ khẩu thường trú: Nam Sơn – Văn Đẩu – Kiến An – Hải Phòng
- Chỗ ở hiện tại: Số 9/1174 đường Trần Nhân Tông – Kiến An – Hải Phòng.
II. THÔNG TIN MÔ TẢ VỀ TÀI SẢN
1. Quyền sử dụng thực tế đối với đất:

1.1. Đất ở:

1.1.1. Thửa thứ nhất:

- Địa chỉ: Số 9/Tổ dân phố Nam Sơn/phường Văn Đẩu/Kiến An/TP.Hải Phòng.
- Diện tích: 99m2.
- Giá trị: Ước tính 1.300.000.000đ.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng:  Chưa được cấp GCNQSDĐ.

- Thông tin khác (nếu có): Không có.

1.1.2. Thửa thứ 2 (trở lên): Kê khai tương tự như thửa thứ nhất.

- Địa chỉ: Số 11/Tổ dân phố Nam Sơn/phường Văn Đẩu/Kiến An/TP.Hải Phòng.
- Diện tích: 99m2.
- Giá trị: Ước tính 1.300.000.000đ.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng:  Chưa được cấp GCNQSDĐ.

- Thông tin khác (nếu có): Không có.
1.2. Các loại đất khác:

1.2.2. Thửa thứ 1: 
- Loại đất: Đất ở đô thị     -  Địa chỉ: Tổ dân phố  Hạnh Phúc 2/Tràng Minh/Kiến An/TP.Hải Phòng
- Diện tích: 125m2.
- Giá trị: Ước tính 1.000.000.000đ.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng: BM 393674. Nguyễn Việt Hùng - Nơi cấp: UBND quận Kiến An - Ngày cấp: 22/4/2014
- Thông tin khác (nếu có): Không có.

2. Nhà ở, công trình xây dựng:

2.1. Nhà ở:

2.1.1. Nhà thứ nhất: ......................................................................................

- Địa chỉ: Số 9/Tổ dân phố Nam Sơn/phường Văn Đẩu/Kiến An/TP.Hải Phòng.
- Loại nhà: Nhà ở riêng lẻ.

- Diện tích sử dụng: 80m2.
- Giá trị: Ước tính 560.000.000đ.
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu:  Không có.

- Thông tin khác (nếu có): ............................................................................

2.1.2. Nhà thứ 2 (trở lên): Kê khai tương tự như nhà thứ nhất.

- Địa chỉ: Số 11/Tổ dân phố Nam Sơn/phường Văn Đẩu/Kiến An/TP. Hải Phòng.
- Loại nhà: Nhà ở riêng lẻ.
- Diện tích sử dụng: 80m2.

- Giá trị: Ước tính 560.000.000đ.
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu: Không có.
- Thông tin khác (nếu có): ............................................................................

2.2. Công trình xây dựng khác: Không có
2.2.1. Công trình thứ nhất:

- Tên công trình:........................................ Địa chỉ: .....................................

- Loại công trình:....................................... Cấp công trình: .........................

- Diện tích: ....................................................................................................

- Giá trị: ........................................................................................................

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu: ................................................................

- Thông tin khác (nếu có): ............................................................................

2.2.2. Công trình thứ 2 (trở lên): Kê khai tương tự như công trình thứ nhất.

3. Tài sản khác gắn liền với đất: Không có
3.1. Cây lâu năm:

- Loại cây:............................. Số lượng:......................... Giá trị: ................

- Loại cây:........................... Số lượng:...................... Giá trị: .....................

3.2. Rừng sản xuất(19):

- Loại rừng:......................... Diện tích:..................... Giá trị: ......................

- Loại rừng:......................... Diện tích:................. Giá trị: ..........................

3.3. Vật kiến trúc khác gắn liền với đất:

- Tên gọi:................... Số lượng:.................. Giá trị: ...................................

- Tên gọi:....................... Số lượng.................. Giá trị: ................................

4. Vàng, kim cương, bạch kim và các kim loại quý, đá quý khác có tổng giá trị từ 50 triệu đồng trở lên. Không có
5. Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền trả trước, tiền gửi cá nhân, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mà tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên. 1.400.000.000đ
6. Cổ phiếu, trái phiếu, vốn góp, các loại giấy tờ có giá khác mà tổng giá trị từ 50 triệu đồng trở lên (khai theo từng loại): Không có
6.1. Cổ phiếu:

- Tên cổ phiếu:.................... Số lượng:.................. Giá trị: ..........................

- Tên cổ phiếu:.................... Số lượng:.................. Giá trị: ..........................

6.2. Trái phiếu:

- Tên trái phiếu:................... Số lượng:................. Giá trị: ..........................

- Tên trái phiếu:................... Số lượng:................. Giá trị: ...........................

6.3. Vốn góp:

- Hình thức góp vốn:............................................. Giá trị:...........................

- Hình thức góp vốn:..............................................Giá trị:............................

6.4. Các loại giấy tờ có giá khác:

- Tên giấy tờ có giá: .............................................. Giá trị:..........................

- Tên giấy tờ có giá:................................................Giá trị:...........................

7. Tài sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên, bao gồm: 
7.1. Tài sản theo quy định của pháp luật phải đăng ký sử dụng và được cấp giấy đăng ký (tầu bay, tầu thủy, thuyền, máy ủi, máy xúc, ô tô, mô tô, xe gắn máy...):

- Tên tài sản: Ô tô  - Số đăng ký: 044268 - Giá trị: 720.000.000đ
- Tên tài sản: Xe máy - Số đăng ký: 021507 - Giá trị: 60.000.000đ
7.2. Tài sản khác (đồ mỹ nghệ, đồ thờ cúng, bàn ghế, cây cảnh, tranh, ảnh, các loại tài sản khác):

- Tên tài sản:...................Năm bắt đầu sở hữu:............. Giá trị: ...................

- Tên tài sản:.................. Năm bắt đầu sở hữu:............. Giá trị: ..................

8. Tài sản ở nước ngoài: Không có
9. Tài khoản ở nước ngoài: Không có
- Tên chủ tài khoản: .............................., số tài khoản: ................................

- Tên ngân hàng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức nơi mở tài khoản: .............
10. Tổng thu nhập giữa 2 lần kê khai;

- Tổng thu nhập: 420.000.000đ

- Tổng thu nhập của vợ: 180.000.000đ

- Tổng thu nhập của co chưa vị thành niên: Không có
- Tổng thu nhập của chồng: 240.000.000đ

- Tổng các nguồn thu nhập chung: Không có
III. BIẾN ĐỘNG CỦA TÀI SẢN, THU NHẬP (Biến động về tài sản, thu nhập, giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm)
	Loại tài sản, thu nhập

	Tăng/ giảm
	Nội dung giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm

	
	Số lượng tài sản
	Giá trị tài sản thu nhập
	

	1.Quyền sử dụng đất

1.1 Đất ở

 - Không
2. Nhà ở, công trình xây dựng

 2.1. Nhà ở

- Không
 3. Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền gửi cá nhân, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mà tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên: Không
4. Các loại động sản:
5. Các loại tài sản: Không
 6. Các loại tài sản khác (như cây cảnh, bộ bàn ghế, tranh, ảnh, đồ mỹ nghệ và các loại tài sản khác) mà giá trị quy đổi mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên: Không
7. Tài sản, tài khoản ở nước ngoài gồm tất cả tài sản quy định từ Khoản 1 đến Khoản 6 nói trên nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam: Không. 

8. Các khoản nợ gồm: các khoản phải trả, giá trị các tài sản quản lý hộ, giữ hộ có tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên: Không
9. Tổng thu nhập trong năm quy đổi thành tiền Việt Nam:  420.000.000
	 
	
	  




(Người kê khai tự xác định các loại tài sản tăng, giảm trong kỳ kê khai và giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm).
	 Ngày nhận Bản kê khai tài sản, thu nhập

An Lão, ngày …tháng …năm ……

Người nhận Bản kê khai 
	Ngày hoàn thành Bản kê khai tài sản, thu nhập

Kiến An, ngày  27 tháng 12 năm 2017  

           Người kê khai tài sản 


	UBND HUYỆN AN LÃO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG THCS CHIẾN THẮNG
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP
          HẰNG NĂM ( 2018)
I. THÔNG TIN CHUNG

1. Người kê khai tài sản, thu nhập :

- Họ và tên: PHẠM THANH THÚY. Năm sinh: 08/02/1977..

- Chức vụ/chức danh công tác: Bí thư – Hiệu trưởng nhà trường

- Cơ quan/đơn vị công tác: Trường THCS Chiến Thắng
- Hộ khẩu thường trú: Nam Sơn 3 – Văn Đẩu – Kiến An – Hải Phòng.

- Chỗ ở hiện tại: Số 9/1174 đường Trần Nhân Tông – Kiến An – Hải Phòng.
- Số CCCD : 031036047. Ngày cấp: 18/2/2003. Nơi cấp Giám đốc Công an Hải Phòng.
2. Vợ hoặc chồng của người kê khai tài sản, thu nhập

- Họ và tên: Nguyễn Việt Hùng. Năm sinh: 07/09/1973

- Chức vụ/chức danh công tác: Nhân viên 

- Cơ quan/đơn vị công tác : Phòng Quân Báo bộ Tham mưu Quân khu III

- Hộ khẩu thường trú: Nam Sơn – Văn Đẩu – Kiến An – Hải Phòng.

- Chỗ ở hiện tại: Số 9/1174 đường Trần Nhân Tông – Kiến An – Hải Phòng.
- Số CCCD : 031177005178. Ngày cấp : 13/8/2021. Nơi cấp Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
3. Con chưa thành niên (con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật)
- Họ và tên: Nguyễn Việt Hưng

- Ngày, tháng, năm sinh: 15/02/2007

- Hộ khẩu thường trú: Nam Sơn – Văn Đẩu – Kiến An – Hải Phòng
- Chỗ ở hiện tại: Số 9/1174 đường Trần Nhân Tông – Kiến An – Hải Phòng.
II. THÔNG TIN MÔ TẢ VỀ TÀI SẢN
1. Quyền sử dụng thực tế đối với đất:

1.1. Đất ở:

1.1.1. Thửa thứ nhất:

- Địa chỉ: Số 9/Tổ dân phố Nam Sơn/phường Văn Đẩu/Kiến An/TP.Hải Phòng.
- Diện tích: 99m2.
- Giá trị: Ước tính 1.300.000.000đ.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng:  Chưa được cấp GCNQSDĐ.

- Thông tin khác (nếu có): Không có.

1.1.2. Thửa thứ 2 (trở lên): Kê khai tương tự như thửa thứ nhất.

- Địa chỉ: Số 11/Tổ dân phố Nam Sơn/phường Văn Đẩu/Kiến An/TP.Hải Phòng.
- Diện tích: 99m2.
- Giá trị: Ước tính 1.300.000.000đ.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng:  Chưa được cấp GCNQSDĐ.

- Thông tin khác (nếu có): Không có.
1.2. Các loại đất khác:

1.2.2. Thửa thứ 1: 
- Loại đất: Đất ở đô thị     -  Địa chỉ: Tổ dân phố  Hạnh Phúc 2/Tràng Minh/Kiến An/TP.Hải Phòng
- Diện tích: 125m2.
- Giá trị: Ước tính 1.000.000.000đ.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng: BM 393674. Nguyễn Việt Hùng - Nơi cấp: UBND quận Kiến An - Ngày cấp: 22/4/2014
- Thông tin khác (nếu có): Không có.

2. Nhà ở, công trình xây dựng:

2.1. Nhà ở:

2.1.1. Nhà thứ nhất: ......................................................................................

- Địa chỉ: Số 9/Tổ dân phố Nam Sơn/phường Văn Đẩu/Kiến An/TP.Hải Phòng.
- Loại nhà: Nhà ở riêng lẻ.

- Diện tích sử dụng: 80m2.
- Giá trị: Ước tính 560.000.000đ.
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu:  Không có.

- Thông tin khác (nếu có): ............................................................................

2.1.2. Nhà thứ 2 (trở lên): Kê khai tương tự như nhà thứ nhất.

- Địa chỉ: Số 11/Tổ dân phố Nam Sơn/phường Văn Đẩu/Kiến An/TP. Hải Phòng.
- Loại nhà: Nhà ở riêng lẻ.
- Diện tích sử dụng: 80m2.

- Giá trị: Ước tính 560.000.000đ.
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu: Không có.
- Thông tin khác (nếu có): ............................................................................

2.2. Công trình xây dựng khác: Không có
2.2.1. Công trình thứ nhất:

- Tên công trình:........................................ Địa chỉ: .....................................

- Loại công trình:....................................... Cấp công trình: .........................

- Diện tích: ....................................................................................................

- Giá trị: ........................................................................................................

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu: ................................................................

- Thông tin khác (nếu có): ............................................................................

2.2.2. Công trình thứ 2 (trở lên): Kê khai tương tự như công trình thứ nhất.

3. Tài sản khác gắn liền với đất: Không có
3.1. Cây lâu năm:

- Loại cây:............................. Số lượng:......................... Giá trị: ................

- Loại cây:........................... Số lượng:...................... Giá trị: .....................

3.2. Rừng sản xuất(19):

- Loại rừng:......................... Diện tích:..................... Giá trị: ......................

- Loại rừng:......................... Diện tích:................. Giá trị: ..........................

3.3. Vật kiến trúc khác gắn liền với đất:

- Tên gọi:................... Số lượng:.................. Giá trị: ...................................

- Tên gọi:....................... Số lượng.................. Giá trị: ................................

4. Vàng, kim cương, bạch kim và các kim loại quý, đá quý khác có tổng giá trị từ 50 triệu đồng trở lên. Không có
5. Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền trả trước, tiền gửi cá nhân, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mà tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên. 1.600.000.000đ
6. Cổ phiếu, trái phiếu, vốn góp, các loại giấy tờ có giá khác mà tổng giá trị từ 50 triệu đồng trở lên (khai theo từng loại): Không có
6.1. Cổ phiếu:

- Tên cổ phiếu:.................... Số lượng:.................. Giá trị: ..........................

- Tên cổ phiếu:.................... Số lượng:.................. Giá trị: ..........................

6.2. Trái phiếu:

- Tên trái phiếu:................... Số lượng:................. Giá trị: ..........................

- Tên trái phiếu:................... Số lượng:................. Giá trị: ...........................

6.3. Vốn góp:

- Hình thức góp vốn:............................................. Giá trị:...........................

- Hình thức góp vốn:..............................................Giá trị:............................

6.4. Các loại giấy tờ có giá khác:

- Tên giấy tờ có giá: .............................................. Giá trị:..........................

- Tên giấy tờ có giá:................................................Giá trị:...........................

7. Tài sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên, bao gồm: 
7.1. Tài sản theo quy định của pháp luật phải đăng ký sử dụng và được cấp giấy đăng ký (tầu bay, tầu thủy, thuyền, máy ủi, máy xúc, ô tô, mô tô, xe gắn máy...):

- Tên tài sản: Ô tô  - Số đăng ký: 044268 - Giá trị: 720.000.000đ
- Tên tài sản: Xe máy - Số đăng ký: 021507 - Giá trị: 60.000.000đ
7.2. Tài sản khác (đồ mỹ nghệ, đồ thờ cúng, bàn ghế, cây cảnh, tranh, ảnh, các loại tài sản khác):

- Tên tài sản:...................Năm bắt đầu sở hữu:............. Giá trị: ...................

- Tên tài sản:.................. Năm bắt đầu sở hữu:............. Giá trị: ..................

8. Tài sản ở nước ngoài: Không có
9. Tài khoản ở nước ngoài: Không có
- Tên chủ tài khoản: .............................., số tài khoản: ................................

- Tên ngân hàng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức nơi mở tài khoản: .............
10. Tổng thu nhập giữa 2 lần kê khai;

- Tổng thu nhập: 480.000.000đ

- Tổng thu nhập của vợ: 200.000.000đ

- Tổng thu nhập của co chưa vị thành niên: Không có
- Tổng thu nhập của chồng: 280.000.000đ

- Tổng các nguồn thu nhập chung: Không có
III. BIẾN ĐỘNG CỦA TÀI SẢN, THU NHẬP (Biến động về tài sản, thu nhập, giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm)
	Loại tài sản, thu nhập

	Tăng/ giảm
	Nội dung giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm

	
	Số lượng tài sản
	Giá trị tài sản thu nhập
	

	1.Quyền sử dụng đất

1.1 Đất ở

 - Không
2. Nhà ở, công trình xây dựng

 2.1. Nhà ở

- Không
 3. Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền gửi cá nhân, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mà tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên: Không
4. Các loại động sản:
5. Các loại tài sản: Không
 6. Các loại tài sản khác (như cây cảnh, bộ bàn ghế, tranh, ảnh, đồ mỹ nghệ và các loại tài sản khác) mà giá trị quy đổi mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên: Không
7. Tài sản, tài khoản ở nước ngoài gồm tất cả tài sản quy định từ Khoản 1 đến Khoản 6 nói trên nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam: Không. 

8. Các khoản nợ gồm: các khoản phải trả, giá trị các tài sản quản lý hộ, giữ hộ có tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên: Không
9. Tổng thu nhập trong năm quy đổi thành tiền Việt Nam:  480.000.000đ
	 
	
	  




(Người kê khai tự xác định các loại tài sản tăng, giảm trong kỳ kê khai và giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm).
	 Ngày nhận Bản kê khai tài sản, thu nhập

An Lão, ngày …tháng …năm ……

Người nhận Bản kê khai 
	Ngày hoàn thành Bản kê khai tài sản, thu nhập

Kiến An, ngày  30 tháng 12 năm 2018  

           Người kê khai tài sản 


	UBND HUYỆN AN LÃO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG THCS CHIẾN THẮNG
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP
          HẰNG NĂM ( 2019)
I. THÔNG TIN CHUNG

1. Người kê khai tài sản, thu nhập :

- Họ và tên: PHẠM THANH THÚY. Năm sinh: 08/02/1977..

- Chức vụ/chức danh công tác: Bí thư – Hiệu trưởng nhà trường

- Cơ quan/đơn vị công tác: Trường THCS Chiến Thắng
- Hộ khẩu thường trú: Nam Sơn 3 – Văn Đẩu – Kiến An – Hải Phòng.

- Chỗ ở hiện tại: Số 9/1174 đường Trần Nhân Tông – Kiến An – Hải Phòng.
- Số CCCD : 031036047. Ngày cấp: 18/2/2003. Nơi cấp Giám đốc Công an Hải Phòng.
2. Vợ hoặc chồng của người kê khai tài sản, thu nhập

- Họ và tên: Nguyễn Việt Hùng. Năm sinh: 07/09/1973

- Chức vụ/chức danh công tác: Nhân viên 

- Cơ quan/đơn vị công tác : Phòng Quân Báo bộ Tham mưu Quân khu III

- Hộ khẩu thường trú: Nam Sơn – Văn Đẩu – Kiến An – Hải Phòng.

- Chỗ ở hiện tại: Số 9/1174 đường Trần Nhân Tông – Kiến An – Hải Phòng.
- Số CCCD : 031177005178. Ngày cấp : 13/8/2021. Nơi cấp Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
3. Con chưa thành niên (con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật)
- Họ và tên: Nguyễn Việt Hưng

- Ngày, tháng, năm sinh: 15/02/2007

- Hộ khẩu thường trú: Nam Sơn – Văn Đẩu – Kiến An – Hải Phòng
- Chỗ ở hiện tại: Số 9/1174 đường Trần Nhân Tông – Kiến An – Hải Phòng.
II. THÔNG TIN MÔ TẢ VỀ TÀI SẢN
1. Quyền sử dụng thực tế đối với đất:

1.1. Đất ở:

1.1.1. Thửa thứ nhất:

- Địa chỉ: Số 9/Tổ dân phố Nam Sơn/phường Văn Đẩu/Kiến An/TP.Hải Phòng.
- Diện tích: 99m2.
- Giá trị: Ước tính 1.300.000.000đ.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng:  Chưa được cấp GCNQSDĐ.

- Thông tin khác (nếu có): Không có.

1.1.2. Thửa thứ 2 (trở lên): Kê khai tương tự như thửa thứ nhất.

- Địa chỉ: Số 11/Tổ dân phố Nam Sơn/phường Văn Đẩu/Kiến An/TP.Hải Phòng.
- Diện tích: 99m2.
- Giá trị: Ước tính 1.300.000.000đ.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng:  Chưa được cấp GCNQSDĐ.

- Thông tin khác (nếu có): Không có.
1.2. Các loại đất khác:

1.2.2. Thửa thứ 1: 
- Loại đất: Đất ở đô thị     -  Địa chỉ: Tổ dân phố  Hạnh Phúc 2/Tràng Minh/Kiến An/TP.Hải Phòng
- Diện tích: 125m2.
- Giá trị: Ước tính 1.000.000.000đ.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng: BM 393674. Nguyễn Việt Hùng - Nơi cấp: UBND quận Kiến An - Ngày cấp: 22/4/2014
- Thông tin khác (nếu có): Không có.

2. Nhà ở, công trình xây dựng:

2.1. Nhà ở:

2.1.1. Nhà thứ nhất: ......................................................................................

- Địa chỉ: Số 9/Tổ dân phố Nam Sơn/phường Văn Đẩu/Kiến An/TP.Hải Phòng.
- Loại nhà: Nhà ở riêng lẻ.

- Diện tích sử dụng: 80m2.
- Giá trị: Ước tính 560.000.000đ.
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu:  Không có.

- Thông tin khác (nếu có): ............................................................................

2.1.2. Nhà thứ 2 (trở lên): Kê khai tương tự như nhà thứ nhất.

- Địa chỉ: Số 11/Tổ dân phố Nam Sơn/phường Văn Đẩu/Kiến An/TP. Hải Phòng.
- Loại nhà: Nhà ở riêng lẻ.
- Diện tích sử dụng: 80m2.

- Giá trị: Ước tính 560.000.000đ.
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu: Không có.
- Thông tin khác (nếu có): ............................................................................

2.2. Công trình xây dựng khác: Không có
2.2.1. Công trình thứ nhất:

- Tên công trình:........................................ Địa chỉ: .....................................

- Loại công trình:....................................... Cấp công trình: .........................

- Diện tích: ....................................................................................................

- Giá trị: ........................................................................................................

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu: ................................................................

- Thông tin khác (nếu có): ............................................................................

2.2.2. Công trình thứ 2 (trở lên): Kê khai tương tự như công trình thứ nhất.

3. Tài sản khác gắn liền với đất: Không có
3.1. Cây lâu năm:

- Loại cây:............................. Số lượng:......................... Giá trị: ................

- Loại cây:........................... Số lượng:...................... Giá trị: .....................

3.2. Rừng sản xuất(19):

- Loại rừng:......................... Diện tích:..................... Giá trị: ......................

- Loại rừng:......................... Diện tích:................. Giá trị: ..........................

3.3. Vật kiến trúc khác gắn liền với đất:

- Tên gọi:................... Số lượng:.................. Giá trị: ...................................

- Tên gọi:....................... Số lượng.................. Giá trị: ................................

4. Vàng, kim cương, bạch kim và các kim loại quý, đá quý khác có tổng giá trị từ 50 triệu đồng trở lên. Không có
5. Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền trả trước, tiền gửi cá nhân, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mà tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên. 1.800.000.000đ
6. Cổ phiếu, trái phiếu, vốn góp, các loại giấy tờ có giá khác mà tổng giá trị từ 50 triệu đồng trở lên (khai theo từng loại): Không có
6.1. Cổ phiếu:

- Tên cổ phiếu:.................... Số lượng:.................. Giá trị: ..........................

- Tên cổ phiếu:.................... Số lượng:.................. Giá trị: ..........................

6.2. Trái phiếu:

- Tên trái phiếu:................... Số lượng:................. Giá trị: ..........................

- Tên trái phiếu:................... Số lượng:................. Giá trị: ...........................

6.3. Vốn góp:

- Hình thức góp vốn:............................................. Giá trị:...........................

- Hình thức góp vốn:..............................................Giá trị:............................

6.4. Các loại giấy tờ có giá khác:

- Tên giấy tờ có giá: .............................................. Giá trị:..........................

- Tên giấy tờ có giá:................................................Giá trị:...........................

7. Tài sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên, bao gồm: 
7.1. Tài sản theo quy định của pháp luật phải đăng ký sử dụng và được cấp giấy đăng ký (tầu bay, tầu thủy, thuyền, máy ủi, máy xúc, ô tô, mô tô, xe gắn máy...):

- Tên tài sản: Ô tô  - Số đăng ký: 044268 - Giá trị: 720.000.000đ
- Tên tài sản: Xe máy - Số đăng ký: 021507 - Giá trị: 60.000.000đ
7.2. Tài sản khác (đồ mỹ nghệ, đồ thờ cúng, bàn ghế, cây cảnh, tranh, ảnh, các loại tài sản khác):

- Tên tài sản:...................Năm bắt đầu sở hữu:............. Giá trị: ...................

- Tên tài sản:.................. Năm bắt đầu sở hữu:............. Giá trị: ..................

8. Tài sản ở nước ngoài: Không có
9. Tài khoản ở nước ngoài: Không có
- Tên chủ tài khoản: .............................., số tài khoản: ................................

- Tên ngân hàng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức nơi mở tài khoản: .............
10. Tổng thu nhập giữa 2 lần kê khai;

- Tổng thu nhập: 500.000.000đ

- Tổng thu nhập của vợ: 210.000.000đ

- Tổng thu nhập của co chưa vị thành niên: Không có
- Tổng thu nhập của chồng: 290.000.000đ

- Tổng các nguồn thu nhập chung: Không có
III. BIẾN ĐỘNG CỦA TÀI SẢN, THU NHẬP (Biến động về tài sản, thu nhập, giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm)
	Loại tài sản, thu nhập

	Tăng/ giảm
	Nội dung giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm

	
	Số lượng tài sản
	Giá trị tài sản thu nhập
	

	1.Quyền sử dụng đất

1.1 Đất ở

 - Không
2. Nhà ở, công trình xây dựng

 2.1. Nhà ở

- Không
 3. Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền gửi cá nhân, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mà tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên: Không
4. Các loại động sản:
5. Các loại tài sản: Không
 6. Các loại tài sản khác (như cây cảnh, bộ bàn ghế, tranh, ảnh, đồ mỹ nghệ và các loại tài sản khác) mà giá trị quy đổi mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên: Không
7. Tài sản, tài khoản ở nước ngoài gồm tất cả tài sản quy định từ Khoản 1 đến Khoản 6 nói trên nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam: Không. 

8. Các khoản nợ gồm: các khoản phải trả, giá trị các tài sản quản lý hộ, giữ hộ có tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên: Không
9. Tổng thu nhập trong năm quy đổi thành tiền Việt Nam:  500.000.000đ
	 
	
	  




(Người kê khai tự xác định các loại tài sản tăng, giảm trong kỳ kê khai và giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm).
	 Ngày nhận Bản kê khai tài sản, thu nhập

An Lão, ngày …tháng …năm ……

Người nhận Bản kê khai 
	Ngày hoàn thành Bản kê khai tài sản, thu nhập

Kiến An, ngày  30 tháng 12 năm 2019  

           Người kê khai tài sản 


	UBND HUYỆN AN LÃO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG THCS CHIẾN THẮNG
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP
          HẰNG NĂM ( 2020)
I. THÔNG TIN CHUNG

1. Người kê khai tài sản, thu nhập :

- Họ và tên: PHẠM THANH THÚY. Năm sinh: 08/02/1977..

- Chức vụ/chức danh công tác: Bí thư – Hiệu trưởng nhà trường

- Cơ quan/đơn vị công tác: Trường THCS Chiến Thắng
- Hộ khẩu thường trú: Nam Sơn 3 – Văn Đẩu – Kiến An – Hải Phòng.

- Chỗ ở hiện tại: Số 9/1174 đường Trần Nhân Tông – Kiến An – Hải Phòng.
- Số CCCD : 031036047. Ngày cấp: 18/2/2003. Nơi cấp Giám đốc Công an Hải Phòng.
2. Vợ hoặc chồng của người kê khai tài sản, thu nhập

- Họ và tên: Nguyễn Việt Hùng. Năm sinh: 07/09/1973

- Chức vụ/chức danh công tác: Nhân viên 

- Cơ quan/đơn vị công tác : Phòng Quân Báo bộ Tham mưu Quân khu III

- Hộ khẩu thường trú: Nam Sơn – Văn Đẩu – Kiến An – Hải Phòng.

- Chỗ ở hiện tại: Số 9/1174 đường Trần Nhân Tông – Kiến An – Hải Phòng.
3. Con chưa thành niên (con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật)
- Họ và tên: Nguyễn Việt Hưng

- Ngày, tháng, năm sinh: 15/02/2007

- Hộ khẩu thường trú: Nam Sơn – Văn Đẩu – Kiến An – Hải Phòng
- Chỗ ở hiện tại: Số 9/1174 đường Trần Nhân Tông – Kiến An – Hải Phòng.
II. THÔNG TIN MÔ TẢ VỀ TÀI SẢN
1. Quyền sử dụng thực tế đối với đất:

1.1. Đất ở:

1.1.1. Thửa thứ nhất:

- Địa chỉ: Số 9/Tổ dân phố Nam Sơn/phường Văn Đẩu/Kiến An/TP.Hải Phòng.
- Diện tích: 99m2.
- Giá trị: Ước tính 1.300.000.000đ.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng:  Chưa được cấp GCNQSDĐ.

- Thông tin khác (nếu có): Không có.

1.1.2. Thửa thứ 2 (trở lên): Kê khai tương tự như thửa thứ nhất.

- Địa chỉ: Số 11/Tổ dân phố Nam Sơn/phường Văn Đẩu/Kiến An/TP.Hải Phòng.
- Diện tích: 99m2.
- Giá trị: Ước tính 1.300.000.000đ.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng:  Chưa được cấp GCNQSDĐ.

- Thông tin khác (nếu có): Không có.
1.2. Các loại đất khác:

1.2.2. Thửa thứ 1: 
- Loại đất: Đất ở đô thị     -  Địa chỉ: Tổ dân phố  Hạnh Phúc 2/Tràng Minh/Kiến An/TP.Hải Phòng
- Diện tích: 125m2.
- Giá trị: Ước tính 1.000.000.000đ.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng: BM 393674. Nguyễn Việt Hùng - Nơi cấp: UBND quận Kiến An - Ngày cấp: 22/4/2014
- Thông tin khác (nếu có): Không có.

2. Nhà ở, công trình xây dựng:

2.1. Nhà ở:

2.1.1. Nhà thứ nhất: ......................................................................................

- Địa chỉ: Số 9/Tổ dân phố Nam Sơn/phường Văn Đẩu/Kiến An/TP.Hải Phòng.
- Loại nhà: Nhà ở riêng lẻ.

- Diện tích sử dụng: 80m2.
- Giá trị: Ước tính 560.000.000đ.
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu:  Không có.

- Thông tin khác (nếu có): ............................................................................

2.1.2. Nhà thứ 2 (trở lên): Kê khai tương tự như nhà thứ nhất.

- Địa chỉ: Số 11/Tổ dân phố Nam Sơn/phường Văn Đẩu/Kiến An/TP. Hải Phòng.
- Loại nhà: Nhà ở riêng lẻ.
- Diện tích sử dụng: 80m2.

- Giá trị: Ước tính 560.000.000đ.
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu: Không có.
- Thông tin khác (nếu có): ............................................................................

2.2. Công trình xây dựng khác: Không có
2.2.1. Công trình thứ nhất:

- Tên công trình:........................................ Địa chỉ: .....................................

- Loại công trình:....................................... Cấp công trình: .........................

- Diện tích: ....................................................................................................

- Giá trị: ........................................................................................................

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu: ................................................................

- Thông tin khác (nếu có): ............................................................................

2.2.2. Công trình thứ 2 (trở lên): Kê khai tương tự như công trình thứ nhất.

3. Tài sản khác gắn liền với đất: Không có
3.1. Cây lâu năm:

- Loại cây:............................. Số lượng:......................... Giá trị: ................

- Loại cây:........................... Số lượng:...................... Giá trị: .....................

3.2. Rừng sản xuất(19):

- Loại rừng:......................... Diện tích:..................... Giá trị: ......................

- Loại rừng:......................... Diện tích:................. Giá trị: ..........................

3.3. Vật kiến trúc khác gắn liền với đất:

- Tên gọi:................... Số lượng:.................. Giá trị: ...................................

- Tên gọi:....................... Số lượng.................. Giá trị: ................................

4. Vàng, kim cương, bạch kim và các kim loại quý, đá quý khác có tổng giá trị từ 50 triệu đồng trở lên. Không có
5. Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền trả trước, tiền gửi cá nhân, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mà tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên. 2.200.000.000đ
6. Cổ phiếu, trái phiếu, vốn góp, các loại giấy tờ có giá khác mà tổng giá trị từ 50 triệu đồng trở lên (khai theo từng loại): Không có
6.1. Cổ phiếu:

- Tên cổ phiếu:.................... Số lượng:.................. Giá trị: ..........................

- Tên cổ phiếu:.................... Số lượng:.................. Giá trị: ..........................

6.2. Trái phiếu:

- Tên trái phiếu:................... Số lượng:................. Giá trị: ..........................

- Tên trái phiếu:................... Số lượng:................. Giá trị: ...........................

6.3. Vốn góp:

- Hình thức góp vốn:............................................. Giá trị:...........................

- Hình thức góp vốn:..............................................Giá trị:............................

6.4. Các loại giấy tờ có giá khác:

- Tên giấy tờ có giá: .............................................. Giá trị:..........................

- Tên giấy tờ có giá:................................................Giá trị:...........................

7. Tài sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên, bao gồm: 
7.1. Tài sản theo quy định của pháp luật phải đăng ký sử dụng và được cấp giấy đăng ký (tầu bay, tầu thủy, thuyền, máy ủi, máy xúc, ô tô, mô tô, xe gắn máy...):

- Tên tài sản: Ô tô  - Số đăng ký: 044268 - Giá trị: 720.000.000đ
- Tên tài sản: Xe máy - Số đăng ký: 021507 - Giá trị: 60.000.000đ
7.2. Tài sản khác (đồ mỹ nghệ, đồ thờ cúng, bàn ghế, cây cảnh, tranh, ảnh, các loại tài sản khác):

- Tên tài sản:...................Năm bắt đầu sở hữu:............. Giá trị: ...................

- Tên tài sản:.................. Năm bắt đầu sở hữu:............. Giá trị: ..................

8. Tài sản ở nước ngoài: Không có
9. Tài khoản ở nước ngoài: Không có
- Tên chủ tài khoản: .............................., số tài khoản: ................................

- Tên ngân hàng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức nơi mở tài khoản: .............
10. Tổng thu nhập giữa 2 lần kê khai;

- Tổng thu nhập: 520.000.000đ

- Tổng thu nhập của vợ: 220.000.000đ

- Tổng thu nhập của co chưa vị thành niên: Không có
- Tổng thu nhập của chồng: 300.000.000đ

- Tổng các nguồn thu nhập chung: Không có
III. BIẾN ĐỘNG CỦA TÀI SẢN, THU NHẬP (Biến động về tài sản, thu nhập, giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm)
	Loại tài sản, thu nhập

	Tăng/ giảm
	Nội dung giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm

	
	Số lượng tài sản
	Giá trị tài sản thu nhập
	

	1.Quyền sử dụng đất

1.1 Đất ở

 - Không
2. Nhà ở, công trình xây dựng

 2.1. Nhà ở

- Không
 3. Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền gửi cá nhân, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mà tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên: Không
4. Các loại động sản:
5. Các loại tài sản: Không
 6. Các loại tài sản khác (như cây cảnh, bộ bàn ghế, tranh, ảnh, đồ mỹ nghệ và các loại tài sản khác) mà giá trị quy đổi mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên: Không
7. Tài sản, tài khoản ở nước ngoài gồm tất cả tài sản quy định từ Khoản 1 đến Khoản 6 nói trên nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam: Không. 

8. Các khoản nợ gồm: các khoản phải trả, giá trị các tài sản quản lý hộ, giữ hộ có tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên: Không
9. Tổng thu nhập trong năm quy đổi thành tiền Việt Nam:  520.000.000đ
	 
	
	  




(Người kê khai tự xác định các loại tài sản tăng, giảm trong kỳ kê khai và giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm).
	 Ngày nhận Bản kê khai tài sản, thu nhập

An Lão, ngày …tháng …năm ……

Người nhận Bản kê khai 
	Ngày hoàn thành Bản kê khai tài sản, thu nhập

Kiến An, ngày  30 tháng 12 năm 2020  

           Người kê khai tài sản 


	UBND HUYỆN AN LÃO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG THCS NGUYỄN CHUYÊN MỸ
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP
          HẰNG NĂM ( 2021)
I. THÔNG TIN CHUNG

1. Người kê khai tài sản, thu nhập :

- Họ và tên: PHẠM THANH THÚY. Năm sinh: 08/02/1977..

- Chức vụ/chức danh công tác: Bí thư – Hiệu trưởng nhà trường

- Cơ quan/đơn vị công tác: Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ
- Hộ khẩu thường trú: Nam Sơn 3 – Văn Đẩu – Kiến An – Hải Phòng.

- Chỗ ở hiện tại: Số 813 đường Trần Nhân Tông – Kiến An – Hải Phòng.
- Số CCCD : 031177005178. Ngày cấp: 08/2/2021. Nơi cấp Cục trưởng cục Quản lý trật tự xã hội.
2. Vợ hoặc chồng của người kê khai tài sản, thu nhập

- Họ và tên: Nguyễn Việt Hùng. Năm sinh: 07/09/1973

- Chức vụ/chức danh công tác: Nhân viên 

- Cơ quan/đơn vị công tác : Phòng Quân Báo bộ Tham mưu Quân khu III

- Hộ khẩu thường trú: Nam Sơn 3– Văn Đẩu – Kiến An – Hải Phòng.

- Chỗ ở hiện tại: Số 813 đường Trần Nhân Tông – Kiến An – Hải Phòng.
- Số CCCD : 031177005178. Ngày cấp : 13/8/2021. Nơi cấp Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
3. Con chưa thành niên (con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật)
- Họ và tên: Nguyễn Việt Hưng

- Ngày, tháng, năm sinh: 15/02/2007

- Hộ khẩu thường trú: Nam Sơn 3 – Văn Đẩu – Kiến An – Hải Phòng
- Chỗ ở hiện tại: Số 813 đường Trần Nhân Tông – Kiến An – Hải Phòng.
II. THÔNG TIN MÔ TẢ VỀ TÀI SẢN
1. Quyền sử dụng thực tế đối với đất:

1.1. Đất ở:

1.1.1. Thửa thứ nhất:

- Địa chỉ: Số 9/Tổ dân phố Nam Sơn/phường Văn Đẩu/Kiến An/TP.Hải Phòng.
- Diện tích: 99m2.
- Giá trị: Ước tính 1.300.000.000đ.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng:  Chưa được cấp GCNQSDĐ.

- Thông tin khác (nếu có): Không có.
1.1.1. Thửa thứ hai:

- Địa chỉ: Số 813 đường Trần Nhân Tông/Kiến An/TP.Hải Phòng.
- Diện tích: 147,95m2.
- Giá trị: Ước tính 4.500.000.000đ.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng:  AM 753272. Nguyễn Việt Hùng. Nơi cấp UBND quận Kiến An. Ngày cấp 19/5/2009.

- Thông tin khác (nếu có): Không có.

1.2. Các loại đất khác:

1.2.2. Thửa thứ 1: 
- Loại đất: Đất ở đô thị     -  Địa chỉ: Tổ dân phố  Hạnh Phúc 2/Tràng Minh/Kiến An/TP.Hải Phòng
- Diện tích: 125m2.
- Giá trị: Ước tính 1.000.000.000đ.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng: BM 393674. Nguyễn Việt Hùng - Nơi cấp: UBND quận Kiến An - Ngày cấp: 22/4/2014
- Thông tin khác (nếu có): Không có.

2. Nhà ở, công trình xây dựng:

2.1. Nhà ở:

2.1.1. Nhà thứ nhất: ......................................................................................

- Địa chỉ: Số 9/Tổ dân phố Nam Sơn/phường Văn Đẩu/Kiến An/TP.Hải Phòng.
- Loại nhà: Nhà ở riêng lẻ.

- Diện tích sử dụng: 80m2.
- Giá trị: Ước tính 560.000.000đ.
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu:  Không có.

- Thông tin khác (nếu có): ............................................................................

2.1.2. Nhà thứ 2 (trở lên):  

- Địa chỉ: Số 11/Tổ dân phố Nam Sơn/phường Văn Đẩu/Kiến An/TP.Hải Phòng.
- Loại nhà: Nhà ở riêng lẻ.

- Diện tích sử dụng: 80m2.
- Giá trị: Ước tính 560.000.000đ.
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu:  Không có.

- Thông tin khác (nếu có): ............................................................................

2.1.3. Nhà thứ 3 (trở lên):  

- Địa chỉ: Số 813đường Trần Nhân Tông/Kiến An/TP.Hải Phòng.
- Loại nhà: Nhà ở riêng lẻ.

- Diện tích sử dụng: 260m2.
- Giá trị: Ước tính 1.200.000.000đ.
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu: AM 753272. Nguyễn Việt Hùng. Nơi cấp UBND quận Kiến An. Ngày cấp 19/5/2009.

- Thông tin khác (nếu có): ...........................................................................
.2.2. Công trình xây dựng khác: Không có
2.2.1. Công trình thứ nhất:

- Tên công trình:........................................ Địa chỉ: .....................................

- Loại công trình:....................................... Cấp công trình: .........................

- Diện tích: ....................................................................................................

- Giá trị: ........................................................................................................

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu: ................................................................

- Thông tin khác (nếu có): ............................................................................

2.2.2. Công trình thứ 2 (trở lên): Kê khai tương tự như công trình thứ nhất.

3. Tài sản khác gắn liền với đất: Không có
3.1. Cây lâu năm:

- Loại cây:............................. Số lượng:......................... Giá trị: ................

- Loại cây:........................... Số lượng:...................... Giá trị: .....................

3.2. Rừng sản xuất(19):

- Loại rừng:......................... Diện tích:..................... Giá trị: ......................

- Loại rừng:......................... Diện tích:................. Giá trị: ..........................

3.3. Vật kiến trúc khác gắn liền với đất:

- Tên gọi:................... Số lượng:.................. Giá trị: ...................................

- Tên gọi:....................... Số lượng.................. Giá trị: ................................

4. Vàng, kim cương, bạch kim và các kim loại quý, đá quý khác có tổng giá trị từ 50 triệu đồng trở lên. Không có
5. Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền trả trước, tiền gửi cá nhân, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mà tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên. 0 đ
6. Cổ phiếu, trái phiếu, vốn góp, các loại giấy tờ có giá khác mà tổng giá trị từ 50 triệu đồng trở lên (khai theo từng loại): Không có
6.1. Cổ phiếu:

- Tên cổ phiếu:.................... Số lượng:.................. Giá trị: ..........................

- Tên cổ phiếu:.................... Số lượng:.................. Giá trị: ..........................

6.2. Trái phiếu:

- Tên trái phiếu:................... Số lượng:................. Giá trị: ..........................

- Tên trái phiếu:................... Số lượng:................. Giá trị: ...........................

6.3. Vốn góp:

- Hình thức góp vốn:............................................. Giá trị:...........................

- Hình thức góp vốn:..............................................Giá trị:............................

6.4. Các loại giấy tờ có giá khác:

- Tên giấy tờ có giá: .............................................. Giá trị:..........................

- Tên giấy tờ có giá:................................................Giá trị:...........................

7. Tài sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên, bao gồm: 
7.1. Tài sản theo quy định của pháp luật phải đăng ký sử dụng và được cấp giấy đăng ký (tầu bay, tầu thủy, thuyền, máy ủi, máy xúc, ô tô, mô tô, xe gắn máy...):

- Tên tài sản: Ô tô  - Số đăng ký: 044268 - Giá trị: 720.000.000đ
7.2. Tài sản khác (đồ mỹ nghệ, đồ thờ cúng, bàn ghế, cây cảnh, tranh, ảnh, các loại tài sản khác):

- Tên tài sản:...................Năm bắt đầu sở hữu:............. Giá trị: ...................

- Tên tài sản:.................. Năm bắt đầu sở hữu:............. Giá trị: ..................

8. Tài sản ở nước ngoài: Không có
9. Tài khoản ở nước ngoài: Không có
- Tên chủ tài khoản: .............................., số tài khoản: ................................

- Tên ngân hàng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức nơi mở tài khoản: .............
10. Tổng thu nhập giữa 2 lần kê khai;

- Tổng thu nhập: 540.000.000đ

- Tổng thu nhập của vợ: 200.000.000đ

- Tổng thu nhập của co chưa vị thành niên: Không có
- Tổng thu nhập của chồng: 240.000.000đ

- Tổng các nguồn thu nhập chung: Không có
III. BIẾN ĐỘNG CỦA TÀI SẢN, THU NHẬP (Biến động về tài sản, thu nhập, giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm)
	Loại tài sản, thu nhập

	Tăng/ giảm
	Nội dung giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm

	
	Số lượng tài sản
	Giá trị tài sản thu nhập
	

	1.Quyền sử dụng đất

1.1 Đất ở

 - Không
2. Nhà ở, công trình xây dựng

 2.1. Nhà ở

- Không
 3. Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền gửi cá nhân, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mà tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên: Không
4. Các loại động sản:
5. Các loại tài sản: Không
 6. Các loại tài sản khác (như cây cảnh, bộ bàn ghế, tranh, ảnh, đồ mỹ nghệ và các loại tài sản khác) mà giá trị quy đổi mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên: Không
7. Tài sản, tài khoản ở nước ngoài gồm tất cả tài sản quy định từ Khoản 1 đến Khoản 6 nói trên nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam: Không. 

8. Các khoản nợ gồm: các khoản phải trả, giá trị các tài sản quản lý hộ, giữ hộ có tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên: Không
9. Tổng thu nhập trong năm quy đổi thành tiền Việt Nam: 540.000.000đ
	45,5m

260m
 
	1.500 triệu
  5.700 triệu

	  

Giảm do bán thửa đất đô thị BG 257158

Mua nhà từ tiền tiết kiệm 2,2 tỉ, tiền bán đất 1.5 tỉ, tiền mẹ đẻ tặng 1,2 tỉ, tiền thu nhập trong năm 0.2 tỉ , tiền vay mượn 0.6 tỉ


(Người kê khai tự xác định các loại tài sản tăng, giảm trong kỳ kê khai và giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm).
	 Ngày nhận Bản kê khai tài sản, thu nhập

An Lão, ngày …tháng …năm ……

Người nhận Bản kê khai 
	Ngày hoàn thành Bản kê khai tài sản, thu nhập

Kiến An, ngày 30 tháng 12 năm 2021  

           Người kê khai tài sản 



Phạm Thanh  Thúy


	UBND HUYỆN AN LÃO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG THCS NGUYỄN CHUYÊN MỸ
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP
          HẰNG NĂM ( 2022)
I. THÔNG TIN CHUNG

1. Người kê khai tài sản, thu nhập :

- Họ và tên: PHẠM THANH THÚY. Năm sinh: 08/02/1977..

- Chức vụ/chức danh công tác: Bí thư – Hiệu trưởng nhà trường

- Cơ quan/đơn vị công tác: Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ
- Hộ khẩu thường trú: Nam Sơn 3 – Văn Đẩu – Kiến An – Hải Phòng.

- Chỗ ở hiện tại: Số 813 đường Trần Nhân Tông – Kiến An – Hải Phòng.
- Số CCCD : 031177005178. Ngày cấp: 08/2/2021. Nơi cấp Cục trưởng cục Quản lý trật tự xã hội.
2. Vợ hoặc chồng của người kê khai tài sản, thu nhập

- Họ và tên: Nguyễn Việt Hùng. Năm sinh: 07/09/1973

- Chức vụ/chức danh công tác: Nhân viên 

- Cơ quan/đơn vị công tác : Phòng Quân Báo bộ Tham mưu Quân khu III

- Hộ khẩu thường trú: Nam Sơn 3 – Văn Đẩu – Kiến An – Hải Phòng.

- Chỗ ở hiện tại: Số 813 đường Trần Nhân Tông – Kiến An – Hải Phòng.
- Số CCCD : 031177005178. Ngày cấp : 13/8/2021. Nơi cấp Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
3. Con chưa thành niên (con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật)
- Họ và tên: Nguyễn Việt Hưng

- Ngày, tháng, năm sinh: 15/02/2007

- Hộ khẩu thường trú: Nam Sơn 3 – Văn Đẩu – Kiến An – Hải Phòng
- Chỗ ở hiện tại: Số 813 đường Trần Nhân Tông – Kiến An – Hải Phòng.
II. THÔNG TIN MÔ TẢ VỀ TÀI SẢN
1. Quyền sử dụng thực tế đối với đất:

1.1. Đất ở:

1.1.1. Thửa thứ nhất:

- Địa chỉ: Số 9/Tổ dân phố Nam Sơn/phường Văn Đẩu/Kiến An/TP.Hải Phòng.
- Diện tích: 99m2.
- Giá trị: Ước tính 1.300.000.000đ.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng:  Chưa được cấp GCNQSDĐ.

- Thông tin khác (nếu có): Không có.
1.1.1. Thửa thứ hai:

- Địa chỉ: Số 813 đường Trần Nhân Tông/Kiến An/TP.Hải Phòng.
- Diện tích: 147,95m2.
- Giá trị: Ước tính 4.500.000.000đ.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng:  AM 753272. Nguyễn Việt Hùng. Nơi cấp UBND quận Kiến An. Ngày cấp 19/5/2009.

- Thông tin khác (nếu có): Không có.

1.2. Các loại đất khác:

1.2.2. Thửa thứ 1: 
- Loại đất: Đất ở đô thị     -  Địa chỉ: Tổ dân phố  Hạnh Phúc 2/Tràng Minh/Kiến An/TP.Hải Phòng
- Diện tích: 125m2.
- Giá trị: Ước tính 1.000.000.000đ.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng: BM 393674. Nguyễn Việt Hùng - Nơi cấp: UBND quận Kiến An - Ngày cấp: 22/4/2014
- Thông tin khác (nếu có): Không có.

2. Nhà ở, công trình xây dựng:

2.1. Nhà ở:

2.1.1. Nhà thứ nhất: ......................................................................................

- Địa chỉ: Số 9/Tổ dân phố Nam Sơn/phường Văn Đẩu/Kiến An/TP.Hải Phòng.
- Loại nhà: Nhà ở riêng lẻ.

- Diện tích sử dụng: 80m2.
- Giá trị: Ước tính 560.000.000đ.
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu:  Không có.

- Thông tin khác (nếu có): ............................................................................

2.1.2. Nhà thứ 2 (trở lên):  

- Địa chỉ: Số 11/Tổ dân phố Nam Sơn/phường Văn Đẩu/Kiến An/TP.Hải Phòng.
- Loại nhà: Nhà ở riêng lẻ.

- Diện tích sử dụng: 80m2.
- Giá trị: Ước tính 560.000.000đ.
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu:  Không có.

- Thông tin khác (nếu có): ............................................................................

2.1.3. Nhà thứ 3 (trở lên):  

- Địa chỉ: Số 813đường Trần Nhân Tông/Kiến An/TP.Hải Phòng.
- Loại nhà: Nhà ở riêng lẻ.

- Diện tích sử dụng: 260m2.
- Giá trị: Ước tính 1.200.000.000đ.
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu: AM 753272. Nguyễn Việt Hùng. Nơi cấp UBND quận Kiến An. Ngày cấp 19/5/2009.

- Thông tin khác (nếu có): ...........................................................................
.2.2. Công trình xây dựng khác: Không có
2.2.1. Công trình thứ nhất:

- Tên công trình:........................................ Địa chỉ: .....................................

- Loại công trình:....................................... Cấp công trình: .........................

- Diện tích: ....................................................................................................

- Giá trị: ........................................................................................................

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu: ................................................................

- Thông tin khác (nếu có): ............................................................................

2.2.2. Công trình thứ 2 (trở lên): Kê khai tương tự như công trình thứ nhất.

3. Tài sản khác gắn liền với đất: Không có
3.1. Cây lâu năm:

- Loại cây:............................. Số lượng:......................... Giá trị: ................

- Loại cây:........................... Số lượng:...................... Giá trị: .....................

3.2. Rừng sản xuất(19):

- Loại rừng:......................... Diện tích:..................... Giá trị: ......................

- Loại rừng:......................... Diện tích:................. Giá trị: ..........................

3.3. Vật kiến trúc khác gắn liền với đất:

- Tên gọi:................... Số lượng:.................. Giá trị: ...................................

- Tên gọi:....................... Số lượng.................. Giá trị: ................................

4. Vàng, kim cương, bạch kim và các kim loại quý, đá quý khác có tổng giá trị từ 50 triệu đồng trở lên. Không có
5. Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền trả trước, tiền gửi cá nhân, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mà tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên. 0 đ
6. Cổ phiếu, trái phiếu, vốn góp, các loại giấy tờ có giá khác mà tổng giá trị từ 50 triệu đồng trở lên (khai theo từng loại): Không có
6.1. Cổ phiếu:

- Tên cổ phiếu:.................... Số lượng:.................. Giá trị: ..........................

- Tên cổ phiếu:.................... Số lượng:.................. Giá trị: ..........................

6.2. Trái phiếu:

- Tên trái phiếu:................... Số lượng:................. Giá trị: ..........................

- Tên trái phiếu:................... Số lượng:................. Giá trị: ...........................

6.3. Vốn góp:

- Hình thức góp vốn:............................................. Giá trị:...........................

- Hình thức góp vốn:..............................................Giá trị:............................

6.4. Các loại giấy tờ có giá khác:

- Tên giấy tờ có giá: .............................................. Giá trị:..........................

- Tên giấy tờ có giá:................................................Giá trị:...........................

7. Tài sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên, bao gồm: 
7.1. Tài sản theo quy định của pháp luật phải đăng ký sử dụng và được cấp giấy đăng ký (tầu bay, tầu thủy, thuyền, máy ủi, máy xúc, ô tô, mô tô, xe gắn máy...):

- Tên tài sản: Ô tô  - Số đăng ký: 044268 - Giá trị: 720.000.000đ
7.2. Tài sản khác (đồ mỹ nghệ, đồ thờ cúng, bàn ghế, cây cảnh, tranh, ảnh, các loại tài sản khác):

- Tên tài sản:...................Năm bắt đầu sở hữu:............. Giá trị: ...................

- Tên tài sản:.................. Năm bắt đầu sở hữu:............. Giá trị: ..................

8. Tài sản ở nước ngoài: Không có
9. Tài khoản ở nước ngoài: Không có
- Tên chủ tài khoản: .............................., số tài khoản: ................................

- Tên ngân hàng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức nơi mở tài khoản: .............
10. Tổng thu nhập giữa 2 lần kê khai;

- Tổng thu nhập: 580.000.000đ

- Tổng thu nhập của vợ: 250.000.000đ

- Tổng thu nhập của co chưa vị thành niên: Không có
- Tổng thu nhập của chồng: 250.000.000đ

- Tổng các nguồn thu nhập chung: 80.000.000đ
III. BIẾN ĐỘNG CỦA TÀI SẢN, THU NHẬP (Biến động về tài sản, thu nhập, giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm)
	Loại tài sản, thu nhập

	Tăng/ giảm
	Nội dung giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm

	
	Số lượng tài sản
	Giá trị tài sản thu nhập
	

	1.Quyền sử dụng đất

1.1 Đất ở

 - Không
2. Nhà ở, công trình xây dựng

 2.1. Nhà ở

- Không
 3. Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền gửi cá nhân, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mà tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên: Không
4. Các loại động sản:
5. Các loại tài sản: Không
 6. Các loại tài sản khác (như cây cảnh, bộ bàn ghế, tranh, ảnh, đồ mỹ nghệ và các loại tài sản khác) mà giá trị quy đổi mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên: Không
7. Tài sản, tài khoản ở nước ngoài gồm tất cả tài sản quy định từ Khoản 1 đến Khoản 6 nói trên nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam: Không. 

8. Các khoản nợ gồm: các khoản phải trả, giá trị các tài sản quản lý hộ, giữ hộ có tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên: đã trả hết nợ 0,6 tỉ
9. Tổng thu nhập trong năm quy đổi thành tiền Việt Nam: 580.000.000đ
	
	
	Đã trả nợ được 0,6 tỉ nợ mua nhà. Số tiền này từ nguồn bán ngao (nuôi ngao ở cửa biển)


(Người kê khai tự xác định các loại tài sản tăng, giảm trong kỳ kê khai và giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm).
	 Ngày nhận Bản kê khai tài sản, thu nhập

An Lão, ngày …tháng …năm ……

Người nhận Bản kê khai 
	Ngày hoàn thành Bản kê khai tài sản, thu nhập

Kiến An, ngày 31 tháng 12 năm 2022
           Người kê khai tài sản 



Phạm Thanh  Thúy


	UBND HUYỆN AN LÃO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG THCS NGUYỄN CHUYÊN MỸ
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP
          HẰNG NĂM ( 2023)
I. THÔNG TIN CHUNG

1. Người kê khai tài sản, thu nhập :

- Họ và tên: PHẠM THANH THÚY. Năm sinh: 08/02/1977..

- Chức vụ/chức danh công tác: Bí thư – Hiệu trưởng nhà trường

- Cơ quan/đơn vị công tác: Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ
- Hộ khẩu thường trú: Nam Sơn 3 – Văn Đẩu – Kiến An – Hải Phòng.

- Chỗ ở hiện tại: Số 813 đường Trần Nhân Tông – Kiến An – Hải Phòng.
- Số CCCD : 031177005178. Ngày cấp: 08/2/2021. Nơi cấp Cục trưởng cục Quản lý trật tự xã hội.
2. Vợ hoặc chồng của người kê khai tài sản, thu nhập

- Họ và tên: Nguyễn Việt Hùng. Năm sinh: 07/09/1973

- Chức vụ/chức danh công tác: Nhân viên 

- Cơ quan/đơn vị công tác : Phòng Quân Báo bộ Tham mưu Quân khu III

- Hộ khẩu thường trú: Nam Sơn 3 – Văn Đẩu – Kiến An – Hải Phòng.

- Chỗ ở hiện tại: Số 813 đường Trần Nhân Tông – Kiến An – Hải Phòng.
- Số CCCD : 031177005178. Ngày cấp : 13/8/2021. Nơi cấp Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
3. Con chưa thành niên (con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật)
- Họ và tên: Nguyễn Việt Hưng

- Ngày, tháng, năm sinh: 15/02/2007

- Hộ khẩu thường trú: Nam Sơn 3 – Văn Đẩu – Kiến An – Hải Phòng
- Chỗ ở hiện tại: Số 813 đường Trần Nhân Tông – Kiến An – Hải Phòng.
II. THÔNG TIN MÔ TẢ VỀ TÀI SẢN
1. Quyền sử dụng thực tế đối với đất:

1.1. Đất ở:

1.1.1. Thửa thứ nhất:

- Địa chỉ: Số 9/Tổ dân phố Nam Sơn/phường Văn Đẩu/Kiến An/TP.Hải Phòng.
- Diện tích: 99m2.
- Giá trị: Ước tính 1.300.000.000đ.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng:  Chưa được cấp GCNQSDĐ.

- Thông tin khác (nếu có): Không có.
1.1.1. Thửa thứ hai:

- Địa chỉ: Số 813 đường Trần Nhân Tông/Kiến An/TP.Hải Phòng.
- Diện tích: 147,95m2.
- Giá trị: Ước tính 4.500.000.000đ.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng:  AM 753272. Nguyễn Việt Hùng. Nơi cấp UBND quận Kiến An. Ngày cấp 19/5/2009.

- Thông tin khác (nếu có): Không có.

1.2. Các loại đất khác:

1.2.2. Thửa thứ 1: 
- Loại đất: Đất ở đô thị     -  Địa chỉ: Tổ dân phố  Hạnh Phúc 2/Tràng Minh/Kiến An/TP.Hải Phòng
- Diện tích: 125m2.
- Giá trị: Ước tính 1.000.000.000đ.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng: BM 393674. Nguyễn Việt Hùng - Nơi cấp: UBND quận Kiến An - Ngày cấp: 22/4/2014
- Thông tin khác (nếu có): Không có.

2. Nhà ở, công trình xây dựng:

2.1. Nhà ở:

2.1.1. Nhà thứ nhất: ......................................................................................

- Địa chỉ: Số 9/Tổ dân phố Nam Sơn/phường Văn Đẩu/Kiến An/TP.Hải Phòng.
- Loại nhà: Nhà ở riêng lẻ.

- Diện tích sử dụng: 80m2.
- Giá trị: Ước tính 560.000.000đ.
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu:  Không có.

- Thông tin khác (nếu có): ............................................................................

2.1.2. Nhà thứ 2 (trở lên):  

- Địa chỉ: Số 11/Tổ dân phố Nam Sơn/phường Văn Đẩu/Kiến An/TP.Hải Phòng.
- Loại nhà: Nhà ở riêng lẻ.

- Diện tích sử dụng: 80m2.
- Giá trị: Ước tính 560.000.000đ.
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu:  Không có.

- Thông tin khác (nếu có): ............................................................................

2.1.3. Nhà thứ 3 (trở lên):  

- Địa chỉ: Số 813đường Trần Nhân Tông/Kiến An/TP.Hải Phòng.
- Loại nhà: Nhà ở riêng lẻ.

- Diện tích sử dụng: 260m2.
- Giá trị: Ước tính 1.200.000.000đ.
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu: AM 753272. Nguyễn Việt Hùng. Nơi cấp UBND quận Kiến An. Ngày cấp 19/5/2009.

- Thông tin khác (nếu có): ...........................................................................
.2.2. Công trình xây dựng khác: Không có
2.2.1. Công trình thứ nhất:

- Tên công trình:........................................ Địa chỉ: .....................................

- Loại công trình:....................................... Cấp công trình: .........................

- Diện tích: ....................................................................................................

- Giá trị: ........................................................................................................

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu: ................................................................

- Thông tin khác (nếu có): ............................................................................

2.2.2. Công trình thứ 2 (trở lên): Kê khai tương tự như công trình thứ nhất.

3. Tài sản khác gắn liền với đất: Không có
3.1. Cây lâu năm:

- Loại cây:............................. Số lượng:......................... Giá trị: ................

- Loại cây:........................... Số lượng:...................... Giá trị: .....................

3.2. Rừng sản xuất(19):

- Loại rừng:......................... Diện tích:..................... Giá trị: ......................

- Loại rừng:......................... Diện tích:................. Giá trị: ..........................

3.3. Vật kiến trúc khác gắn liền với đất:

- Tên gọi:................... Số lượng:.................. Giá trị: ...................................

- Tên gọi:....................... Số lượng.................. Giá trị: ................................

4. Vàng, kim cương, bạch kim và các kim loại quý, đá quý khác có tổng giá trị từ 50 triệu đồng trở lên. Không có
5. Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền trả trước, tiền gửi cá nhân, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mà tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên. 0 đ
6. Cổ phiếu, trái phiếu, vốn góp, các loại giấy tờ có giá khác mà tổng giá trị từ 50 triệu đồng trở lên (khai theo từng loại): Không có
6.1. Cổ phiếu:

- Tên cổ phiếu:.................... Số lượng:.................. Giá trị: ..........................

- Tên cổ phiếu:.................... Số lượng:.................. Giá trị: ..........................

6.2. Trái phiếu:

- Tên trái phiếu:................... Số lượng:................. Giá trị: ..........................

- Tên trái phiếu:................... Số lượng:................. Giá trị: ...........................

6.3. Vốn góp:

- Hình thức góp vốn:............................................. Giá trị:...........................

- Hình thức góp vốn:..............................................Giá trị:............................

6.4. Các loại giấy tờ có giá khác:

- Tên giấy tờ có giá: .............................................. Giá trị:..........................

- Tên giấy tờ có giá:................................................Giá trị:...........................

7. Tài sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên, bao gồm: 
7.1. Tài sản theo quy định của pháp luật phải đăng ký sử dụng và được cấp giấy đăng ký (tầu bay, tầu thủy, thuyền, máy ủi, máy xúc, ô tô, mô tô, xe gắn máy...):

- Tên tài sản: Ô tô  - Số đăng ký: 044268 - Giá trị: 720.000.000đ
7.2. Tài sản khác (đồ mỹ nghệ, đồ thờ cúng, bàn ghế, cây cảnh, tranh, ảnh, các loại tài sản khác):

- Tên tài sản:...................Năm bắt đầu sở hữu:............. Giá trị: ...................

- Tên tài sản:.................. Năm bắt đầu sở hữu:............. Giá trị: ..................

8. Tài sản ở nước ngoài: Không có
9. Tài khoản ở nước ngoài: Không có
- Tên chủ tài khoản: .............................., số tài khoản: ................................

- Tên ngân hàng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức nơi mở tài khoản: .............
10. Tổng thu nhập giữa 2 lần kê khai;

- Tổng thu nhập: 600.000.000đ

- Tổng thu nhập của vợ: 250.000.000đ

- Tổng thu nhập của co chưa vị thành niên: Không có
- Tổng thu nhập của chồng: 260.000.000đ

- Tổng các nguồn thu nhập chung: 90.000.000đ

III. BIẾN ĐỘNG CỦA TÀI SẢN, THU NHẬP (Biến động về tài sản, thu nhập, giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm)
	Loại tài sản, thu nhập

	Tăng/ giảm
	Nội dung giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm

	
	Số lượng tài sản
	Giá trị tài sản thu nhập
	

	1.Quyền sử dụng đất

1.1 Đất ở

 - Không
2. Nhà ở, công trình xây dựng

 2.1. Nhà ở

- Không
 3. Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền gửi cá nhân, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mà tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên: Không
4. Các loại động sản:
5. Các loại tài sản: Không
 6. Các loại tài sản khác (như cây cảnh, bộ bàn ghế, tranh, ảnh, đồ mỹ nghệ và các loại tài sản khác) mà giá trị quy đổi mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên: Không
7. Tài sản, tài khoản ở nước ngoài gồm tất cả tài sản quy định từ Khoản 1 đến Khoản 6 nói trên nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam: Không. 

8. Các khoản nợ gồm: các khoản phải trả, giá trị các tài sản quản lý hộ, giữ hộ có tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên: 
9. Tổng thu nhập trong năm quy đổi thành tiền Việt Nam: 600.000.000đ
	
	
	Số tiền này từ nguồn lương và  bán ngao (nuôi ngao ở cửa biển)


(Người kê khai tự xác định các loại tài sản tăng, giảm trong kỳ kê khai và giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm).
	 Ngày nhận Bản kê khai tài sản, thu nhập

An Lão, ngày …tháng …năm ……

Người nhận Bản kê khai 
	Ngày hoàn thành Bản kê khai tài sản, thu nhập

Kiến An, ngày 28 tháng 12 năm 2023
           Người kê khai tài sản 



Phạm Thanh  Thúy
	UBND HUYỆN AN LÃO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG THCS NGUYỄN CHUYÊN MỸ
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP
          HẰNG NĂM ( 2024)
I. THÔNG TIN CHUNG

1. Người kê khai tài sản, thu nhập :

- Họ và tên: PHẠM THANH THÚY. Năm sinh: 08/02/1977..

- Chức vụ/chức danh công tác: Bí thư – Hiệu trưởng nhà trường

- Cơ quan/đơn vị công tác: Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ
- Hộ khẩu thường trú: Nam Sơn 3 – Văn Đẩu – Kiến An – Hải Phòng.

- Chỗ ở hiện tại: Số 813 đường Trần Nhân Tông – Kiến An – Hải Phòng.
- Số CCCD : 031177005178. Ngày cấp: 08/2/2021. Nơi cấp Cục trưởng cục Quản lý trật tự xã hội.
2. Vợ hoặc chồng của người kê khai tài sản, thu nhập

- Họ và tên: Nguyễn Việt Hùng. Năm sinh: 07/09/1973

- Chức vụ/chức danh công tác: Nhân viên 

- Cơ quan/đơn vị công tác : Phòng Quân Báo bộ Tham mưu Quân khu III

- Hộ khẩu thường trú: Nam Sơn 3 – Văn Đẩu – Kiến An – Hải Phòng.

- Chỗ ở hiện tại: Số 813 đường Trần Nhân Tông – Kiến An – Hải Phòng.
- Số CCCD : 031177005178. Ngày cấp : 13/8/2021. Nơi cấp Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
3. Con chưa thành niên (con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật)
- Họ và tên: Nguyễn Việt Hưng

- Ngày, tháng, năm sinh: 15/02/2007

- Hộ khẩu thường trú: Nam Sơn 3 – Văn Đẩu – Kiến An – Hải Phòng
- Chỗ ở hiện tại: Số 813 đường Trần Nhân Tông – Kiến An – Hải Phòng.
II. THÔNG TIN MÔ TẢ VỀ TÀI SẢN
1. Quyền sử dụng thực tế đối với đất:

1.1. Đất ở:
1.1.1. Thửa thứ nhất:

- Loại đất: Đất ở đô thị     

-  Địa chỉ: Tổ dân phố  Hạnh Phúc 2/Tràng Minh/Kiến An/TP.Hải Phòng
- Diện tích: 125m2.
- Giá trị: Vợ chồng mua năm 2005 là 28 triệu.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng: BM 393674. Nguyễn Việt Hùng - Nơi cấp: UBND quận Kiến An - Ngày cấp: 22/4/2014
- Thông tin khác (nếu có): Không có.
1.1.1. Thửa thứ hai:

- Địa chỉ:  
- Diện tích:  
- Giá trị:  
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng:   .

- Thông tin khác (nếu có): Không có.

1.2. Các loại đất khác:

1.2.2. Thửa thứ 1: 
- Loại đất: 
- Địa chỉ: 
- Diện tích:

- Giá trị: 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng: 
- Nơi cấp: 
- Ngày cấp: 
- Thông tin khác (nếu có): Không có.

2. Nhà ở, công trình xây dựng:

2.1. Nhà ở:

2.1.1. Nhà thứ nhất: ......................................................................................

- Địa chỉ: Số 9/Tổ dân phố Nam Sơn/phường Văn Đẩu/Kiến An/TP.Hải Phòng.
- Loại nhà: Nhà ở riêng lẻ.

- Diện tích sử dụng: 80m2.
- Giá trị: Vợ chồng tự mua đất năm 1999 là 26 triệu, tự xây nhà năm 2000 là 100 triệu.

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu:  Chưa có.

- Thông tin khác (nếu có): ............................................................................

2.1.2. Nhà thứ 2 (trở lên):  

- Địa chỉ: Số 11/Tổ dân phố Nam Sơn/phường Văn Đẩu/Kiến An/TP.Hải Phòng.
- Loại nhà: Nhà ở riêng lẻ.

- Diện tích sử dụng: 80m2.
- Giá trị: Vợ chồng tự mua nhà năm 2017 là 830 triệu
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu:  Chưa có.

- Thông tin khác (nếu có): ............................................................................

2.1.3. Nhà thứ 3 (trở lên):  

- Địa chỉ: Số 813 đường Trần Nhân Tông/Kiến An/TP.Hải Phòng.
- Loại nhà: Nhà ở riêng lẻ.

- Diện tích sử dụng: 260m2.
- Giá trị: Vợ chồng tự mua nhà năm 2020 là 3,9 tỉ.
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu: AM 753272. Nguyễn Việt Hùng. Nơi cấp UBND quận Kiến An. Ngày cấp 19/5/2009.

- Thông tin khác (nếu có): ...........................................................................
.2.2. Công trình xây dựng khác: Không có
2.2.1. Công trình thứ nhất:

- Tên công trình:........................................ Địa chỉ: .....................................

- Loại công trình:....................................... Cấp công trình: .........................

- Diện tích: ....................................................................................................

- Giá trị: ........................................................................................................

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu: ................................................................

- Thông tin khác (nếu có): ............................................................................

2.2.2. Công trình thứ 2 (trở lên): Kê khai tương tự như công trình thứ nhất.

3. Tài sản khác gắn liền với đất: Không có
3.1. Cây lâu năm:

- Loại cây:............................. Số lượng:......................... Giá trị: ................

- Loại cây:........................... Số lượng:...................... Giá trị: .....................

3.2. Rừng sản xuất(19):

- Loại rừng:......................... Diện tích:..................... Giá trị: ......................

- Loại rừng:......................... Diện tích:................. Giá trị: ..........................

3.3. Vật kiến trúc khác gắn liền với đất:

- Tên gọi:................... Số lượng:.................. Giá trị: ...................................

- Tên gọi:....................... Số lượng.................. Giá trị: ................................

4. Vàng, kim cương, bạch kim và các kim loại quý, đá quý khác có tổng giá trị từ 50 triệu đồng trở lên. Không có
5. Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền trả trước, tiền gửi cá nhân, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mà tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên. 0 đ
6. Cổ phiếu, trái phiếu, vốn góp, các loại giấy tờ có giá khác mà tổng giá trị từ 50 triệu đồng trở lên (khai theo từng loại): Không có
6.1. Cổ phiếu:

- Tên cổ phiếu:.................... Số lượng:.................. Giá trị: ..........................

- Tên cổ phiếu:.................... Số lượng:.................. Giá trị: ..........................

6.2. Trái phiếu:

- Tên trái phiếu:................... Số lượng:................. Giá trị: ..........................

- Tên trái phiếu:................... Số lượng:................. Giá trị: ...........................

6.3. Vốn góp:

- Hình thức góp vốn:............................................. Giá trị:...........................

- Hình thức góp vốn:..............................................Giá trị:............................

6.4. Các loại giấy tờ có giá khác:

- Tên giấy tờ có giá: .............................................. Giá trị:..........................

- Tên giấy tờ có giá:................................................Giá trị:...........................

7. Tài sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên, bao gồm: 
7.1. Tài sản theo quy định của pháp luật phải đăng ký sử dụng và được cấp giấy đăng ký (tầu bay, tầu thủy, thuyền, máy ủi, máy xúc, ô tô, mô tô, xe gắn máy...):

- Tên tài sản: Ô tô  - Số đăng ký: 044268 - Giá trị: 720.000.000đ
7.2. Tài sản khác (đồ mỹ nghệ, đồ thờ cúng, bàn ghế, cây cảnh, tranh, ảnh, các loại tài sản khác):

- Tên tài sản:...................Năm bắt đầu sở hữu:............. Giá trị: ...................

- Tên tài sản:.................. Năm bắt đầu sở hữu:............. Giá trị: ..................

8. Tài sản ở nước ngoài: Không có
9. Tài khoản ở nước ngoài: Không có
- Tên chủ tài khoản: .............................., số tài khoản: ................................

- Tên ngân hàng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức nơi mở tài khoản: .............
10. Tổng thu nhập giữa 2 lần kê khai: 1,19 tỉ
- Tổng thu nhập của vợ: 380 triệu đồng
- Tổng thu nhập của con chưa vị thành niên: 120 triệu (bà ngoại có khu vui chơi bể bơi bốn mùa kinh doanh, chị gái dạy học tại trường Quốc tế Dywy cho em trai)
- Tổng thu nhập của chồng: 270 triệu đồng
- Tổng các nguồn thu nhập chung: 420 triệu đồng (cho thuê 2 nhà ở và  1mảnh đất làm xưởng 120 triệu, nuôi trồng ngao ở bờ biển 300 triệu)
III. BIẾN ĐỘNG CỦA TÀI SẢN, THU NHẬP (Biến động về tài sản, thu nhập, giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm)
	Loại tài sản, thu nhập

	Tăng/ giảm
	Nội dung giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm

	
	Số lượng tài sản
	Giá trị tài sản thu nhập
	

	1.Quyền sử dụng đất

1.1 Đất ở

 - Không
2. Nhà ở, công trình xây dựng

 2.1. Nhà ở

- Không
 3. Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền gửi cá nhân, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mà tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên: Không
4. Các loại động sản:
5. Các loại tài sản: Không
 6. Các loại tài sản khác (như cây cảnh, bộ bàn ghế, tranh, ảnh, đồ mỹ nghệ và các loại tài sản khác) mà giá trị quy đổi mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên: Không
7. Tài sản, tài khoản ở nước ngoài gồm tất cả tài sản quy định từ Khoản 1 đến Khoản 6 nói trên nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam: Không. 

8. Các khoản nợ gồm: các khoản phải trả, giá trị các tài sản quản lý hộ, giữ hộ có tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên: 

9. Tổng thu nhập giữa 2 lần kê khai: 
	
	1,19 tỉ
	Số tiền này từ nguồn lương của vợ chồng 650 triệu, tiền cho thuê 2 nhà thuê và  1 thửa đất là 120 triệu, bà ngoại và chị gái cho con trai chưa vị thành niên 120 triệu, Vợ chồng có nuôi ngao ở bờ biển 300 triệu)


(Người kê khai tự xác định các loại tài sản tăng, giảm trong kỳ kê khai và giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm).
	 Ngày nhận Bản kê khai tài sản, thu nhập

An Lão, ngày …tháng …năm ……

Người nhận Bản kê khai 
	Ngày hoàn thành Bản kê khai tài sản, thu nhập

Kiến An, ngày 18 tháng 12 năm 2024
           Người kê khai tài sản 



Phạm Thanh  Thúy
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